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Van tim sinh học 
nhân tạo 


NĂM được cơ chế hoạt động 

của van động mạch chủ là 
thay đồi áp lực và chuyền động 
mang tính chu kỳ. Nhóm kỹ sư và 
bác sĩ Liên Xô do 0n SĨ 
B.V. Pétropski và G.A. Nicolaiey 
đứng đầu đã sáng chế ra van tìm 
sinh học nhân tạo. Trước hết, các 
nhà khoa học đã tạo ra một 
bộ khung mềm dẻo và gắn chặt vào 
nó là øhần siul học được xử lý 
theo cách đặc biệt đề chống lại 
phần ứng loại trừ dị vật trong cơ 
thề người được cấy van tìm. Và 
đề làm được việc đó, người ta 
thường sử dụng dung dịch gìutaric 
aldehyde Các nhà khoa học còn 
cần thận đưa thêm hai công đoạn 
vào phương phấp bảo quản nữa. 
Trước hết, mô sinh học được đưa 

















qua một dung dịch men đặc biệ 
có tắc dụng phá hủy thành 
albumin trong mô ; tiếp theo là 
đưa mô sinh học qua dung dịch 








muối. Như vậy mộ ổã mất khả 
năng miền dịch. Sau đó nó được 
xử lý bằng aldehyde— quá trình 


đề liên kết cấu trúc trong mô nhằm 
bảo đảm độ bền cần thiết cho van 
nhân tỏ. 

Do những thành tựu trong 
sáng chế và áp dụng vào thực tế 
lâm sềng van tỉm sinh học nhân 
tạo, nhóm các nhà khoa học Liên 
Xô đã được tặng giải thưởng quốc 
gia Liên Xô năm 1984 và được 
Nhà nước Liên 'Xô phát bằng 
sáng chế, 
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TBÊNH tật với những đầu đớn, 
_ mất mất do,chúng gây ra đã 
là điều quan tâm của con người từ 
xưa đến nay. TẠI SAO TA BỊ 
BỆNH ? LÀM SAO CHO HẾT 
BỆNH ? Dó là những câu hỏi rất 
quen thuộc và tự nhiên. Còn câu 
hỏi ‹NHỜ ĐÂU MÀ TA ĐƯỢC 
MẠNH KHOẺ NHƯ THẾ 
NÀY? thì ít khi chứng ta đặt 
cm vo có gì đâu, sốc khoẻ là 
sức khoẻ vấn đề có 
nhiền quá. - ki» 
Qua sinh hòạt hàng ngài 
thể mỗi người đã phải thống li 
sự tấn công của hàng tỷ loài vỉ 
trùng, trong sổ này có nhiều loại 
có thề gây bệnh, hay hơn nữa, có 
thề làm chết người. Thế mè có vẻ 
như chẳng có việc gì xảy ra cho 
chúng ta. Tại sao và nhờ đâu vậy 2 
Người tạ vấn tường nối : 
không phải BỆNH TẬT, mà 
chính SỨC KHOẺ mới là điều bí 
ân trong y học3. Thật thể, và sáu 
hằng chục năm nghiên cứu, khoa 
học đã lần lượt tìm ra câu trả lời : 
“Cơ thề kỳ diệu của chứng ta sở dĩ 
được yên lành là nhờ có mọt loạt 
hệ thống bảo vệ, Hệ thếng này có 
mặt .ở ngoài da, trên các lớp niêm 
mạc, hiện diện khấp nơi ở trong 



























cơ thề. Hệ thống được sắp xếp 


z như các tuyến phòng thủ của một 


“ cơ thề tiết ra. Ngoài ra, cũng còn 


quốc gia và bằng các vũ khí vật 
lý hóa học và sinh học, hệ thống - 
ấy sẵn sàng chiến đấu chống lại 
mọi cuộc xâm nhập từ bên ngoài. 

Hãy lấy một thí dụ : khi một hạt 
bụi cố chứa vĩ trùng rơi vào mẤt 
chúng ta. Chẳng có gì đáng ngại 
cả, nước mắt được tiết ra và có 
chứa một chất sát trùng rất hữu 
là.chất Iyzozym. Với chỉ một 
giọt nước mất pha trong 2 lít 
nước là có thề tiêu diệt được ít 
nhất là một loại mầm bệnh. l.yZo- 
zym còn được tìm thấy trong 
nước bọt và nhiều chất khác trong 





một số chất sắt trùng khác của cơ 
thề mà hiện nay khơa học còn 
đang tiếp tục tìm tòi. 

LỚP DA bao bọc cơ thề cũng 
œ6 một khả năng sát trùng đấng 
kề: trong 1 giọt nước đặt trên' da 
tay, một con vi trùng gây bệnh 
chỉ có thề sống sót không 
quá 20 ';hút, trong khi đáng lý nó 
có thề sống được đền nhiều giờ. 
Dĩ nhiên là một số loại vi trùng 
vẫn có thề tồn tại và sinh sẵn trên 
lớp da. Nhưng muốn làm hại được 
cơ thề, chúng còn phải xâm nhập 
vào bền trong, cái gì sẽ chờ 
đợi chúng ? 

Vào cơ thề qua đường miệng, vì 
trùng sẽ bị tấn công bởi các chất 
sất trùng ở trong nước bọt. Nếu 
chúng thoát qua được ải này, vào 
ng sẽ gặp phải dịch 
Ì 2 
đang chờ đợi đề tiêu diệt chúng. 
Và như thế, chỉ còn lại một ít là 
























có thề sống sót và+gian nan lắm 
mới tới ruột được. 

Xâm nhập qua đường mứi, vị 
trùng sẽ phải vượt qua một hệ 
thống lọc nước khí quanh co của 
mũi. Chất nhầy luôn luôn hiện diện 
trên niêm mạc mũi và khí quản 
sẽ giữ chúng lại, tương tự như 
những cái bấy bất ruồi. Phản xạ 
ho và hắt hơi của bộ máy hô hấp 





cũng là đề tống vi trùng ra ngoài. 
Niêm mạc của phế quản còn có 
một lớp lông thật nhỏ chuyền động 
được, có tác dụng đồn các chất 
nhầy (trong đó có vi trùng) về 
phía họng, đề rồi sau càng bị nuốt 
vào dạ dày và... đề bị tiêu diệt. 

Khi lớp da và niêm mạc bên 
ngoài bị xây xát, vì trùng sẽ xâm 
nhập cơ thề qua những chỗ ấy đề rồi 
sẽ gặp một sức đề kháng còn mạnh 
hơn nữa. Một bài toán nhỏ có thề 
làm các bạn giật mình": trong vòng 
20 phút, một con vỉ trùng có thê 
sinh sản ra thành 2 và sau 7 giờ 
sẽ lên đến hàng triệu con và qua 
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ngày hôm sau, số lượng vi trùng sẽ 
táng lên hằng ngần triệu triệu ! Nếu. 
như thế thì cơ thề sẽ bị vi trùng 
trần ngập mất | ? Nhưng «Öi£m 
tượng uiêm2 đã có mặt. 

Hiện tượng oiêm bắt đầu. khi 
có một số “hóa chất do vỉ trùng 
hoặc do các tế-hào bị tồn thương 
tiết ra tại nơi xâm nhập. Các chất 
này thấm ra đủ mọi phía, gặp các 
mạch máu gần nhất làm thành 
?nạch miểu giản ra, và huyết tương 
trong mếu sẽ thấm ra ngoài đem 
tbeo một loại tế bào đặc biệt gọi 
là Bạch cầu ©. `. 

Do một cơ chế chưa được biết 





rõ, cáo bạch cầu tiến về nơi có vŸ: 


trùng xâm nhập như bị thu hút 
bởi một lựa nam châm, tại đây 
chúng sẽ nuốt chửng các phần tử 
xâm nhập. Thông thường đạo 
quân bạch cầu được huy động đến 
nhiều triệu, : 

Bền cạnh bạch cầu, 'hiện tượng 
viêm cồn được nhiều yếu tố khác 
tham gia hỗ trợ : chất fibrinogène 
trong huyết tương sẽ mau lẹ đông 
lại thành một mạng lưỡi đề cùng 
với bạch cầu và các chất khác bao 
bọc lấy vùng bị viêm nhiễm, nhờ 
đó hiện tượng nhiễm trùng không. 
thề lan rộng ra được. Các mụn 
nhọt và áp-xe là những thí dụ điền 
hình của hiện tượng bao vậy 
ấy: Tuy mầm bệnh đã bị vây kín, 
các nguồn đề kháng khác của 
toàn cơ thề cũng được, động viên 
đề chống lại chúng. Một sổ chất 
hóa học được tiết ra tại nơi viêm 
nhiễm sẽ theo dòng máu “báo 
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động» đến các nơi dự trừ bạch 
cầu trong khấp cơ thề. Chỉ trong 
vài phút, hàng triệu bạch cầu 
+ xem như đã được khoác áo chiến 
sĩ» sẽ được đưa vào máu và được 
điều động nhanh chống đến vị trí 
trong cơ thề, Đồng thời tủy xương 
cũng được báo động và nhanh 
chóng tạø thêm nhiều +binh sĩ» 
bạch cầu dự bị, 

Tuy nhiên, không phải bất cứ 
loại vị trùng nào cũng chịu bố tay 
đồ €đạo quân v bạch cầu tiêu điệt 

,một cách đễ đồng như thế. Gặp 
trường hợp này, một loại tế bào 
khác lớn hơn sẽ đến trợ lực. Đó 
là các đại thực bào. c 

“Thông thường sau khi bị gom 
vào bên trong một bạch cầu hay 
một đại thực bào, con vỉ trùng 





` trong raấu hay các Ì 


được xem như đã chết. Nhưng 
không phải lúc nào cũng vậy. Mật 
số vi trùng vẫn có thề tiếp tục 
sống bên trong cơ thề của một loại 
tế bảo nói trên và nhờ đó không 
bị ảnh hưởng bởi các chất sát trùng. 
thuốc kháng 
mà tạ,thường sử đụng. Đề giải 
quyết vấn đề này cơ thê có cả một 
măng lưới rộng khắp là hệ ?hống 
ết dẫn đến các hạch bạch 
ẩi rác khắp các giao 






























mắm bệnh lại, không cho 
g xâm nhập vào mấu. 

Ngay cả khi có một số ít vì 
tròng lọt cợc trong máu, znỘt 
đường dây phồng ngự khác cũng 
đã được bố trí mà chủ yếu là tủy 
“xương, gan, lách, được trang bị 
rất nhiều đại thưc bào chống lại 
các phần tử nhập. 

Đến đây chúng ta cỏ thề thắc 
mắc tự hỏi làm thể hào mà b: 
cầu và đại thực bào có thềph 
giữa các mầm bệnh xâm. 
các phần tử bạn của cơ thề" ? Dây 
là một cơ. chế khác nữa 
của cơ thề : Cơ chế miễn dịch. Hệ 
thống này chuyên sản xuất ra cóc 
kháng thề riêng cho môi loại mầm 
bệnh xâm nhập và đến gắn -liền 
vào các phần từ này. Nhờ đó mà 
các bạch cầu về đại thực-bào cổ 
thề tiến đến và tiêu diệt ủã. 
từ vã được đánh đấu 
.chúng ta chống lại được nhỉ 
bệnh nhiễm, lớn là nhờ 
dụng của các kháng thề nói trên 
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Tính cách đặc biệt của cơ chế 
miễn địch là nó giúp cho cơ. thề 
chống lại sự tái xâm nhập của mầm 
bệnh, Đổi với nhiều hệnh nhiễm, 
như bệnh sởi hoặc bệnh đậu mùa 
chẳng bạn, sau khi bị bệnh lần đầu, 
cơ thề đã được tập luyện và sẵn 
sàng tạora kháng thề chống lại 
mọi cuộc xâm nhập về szu của foại 
soầm bệnh này: Đây cũng chính là 
nguyên tắc của mũi thuốc iểm 
chẳng phòng bệnh mà chúng !a 
đều rất quen thuộc. Tiêm chủng 
hĩa là đưa vào cơ thề một 
ầm bệnh đã được làm yếu 

không còn khả - năng gây 
bệnh nữa nhưng lại có khả năng 
hướng dẫn cho cơ thề chế tạo ra 
kháng thề đề chống lại bệnh. 


Như trên, một cách 
shdng ta đã trả lời 
thề chồng lại bệnh lật như 
„ào? 2, Đúng là cả một hệ thế 















ề 
giờ chúng ! 
nhiễm /xóm de dọa. Sức đề kháng 
của cơ thề mỗi người tuy giếng 
nhau trên cơ, bản nhưng lại cổ 
cường độ khác nhau, tùy tuôi,Sức đề 

áng ấy sẽ ở mức độ cao nhất khi 
cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh và được 
trợ giúp bởi các biện pháp tiêm 
chẳng. Điều này cho ta thấy tầm 
quan trọng của các biện phấp vệ 
sinh phòng bệnh, thề dục thề thao 
dụ bảo vệ sức khoả! ỏ 














đụ, TP 
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Ăn no tấm mát ; 


NeÀ Ý xưa, vua Alexandre 

Maporeau có tiếng hợm hĩnh 
vềvnếp văn minh, lịch sự của xứ 
sở ông ta. Khách du lịch đến thăm 
đất nước của Maporeau, ai cũng 
có, lời khen. Nhà vua chỉ lò tu sửa 
và bảo quản thành quách, cung 
điện đề khoe khoang. Khi nhà 
vua bước đi đến đâu là liền ngay 
sau bước chân của ông ,ta, nê lệ 
phải khêm lưng rập đầu lau sạch. 





“nền vì sợ rằng, lúc nhà vua quay 


trở lạ, họ sẽ bị cực hình vì 
những vết bần từ chân nhà vua 
vừa mới gẫm lên nền lâu đài 
Thật là chuyện ngược đời và bất 
công, phải không các bạn ? 

Có một lần nọ, một trang thanh 
niên tuấn tú xin được yết kiến 
nhà vua. Đó là phò mã nước Anh 
ở bên biền Manche. Tham quan 
cung điện xong, phò mã cũng ghỉ 
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sồ vàng ca ngợi về đẹp đó 
như mọi người khác nhưng còn 
ghỉ thêm rằng đây là xứ man rợ 
nhất vì cung điện nguy nga, :rắng 
lệ của nhà vua được chăm sóc 
bằng máu, bằng nước mắt của người 
nô lệ. Nghe vậy, Maporeau nồi cơn 
lôi đình, mắng phò mã nước Anh 
là quân ngu xuần. Phò mã không 
nói một lời mà lẳng lăng nhồ vàe 
trến nhà vua một.. bắt xước bọt. 
Sau đó phò mã bị mang đi treo cồ. 


Vì bị nhồ nước bọt vào trấn, 
Maporeau buộc phải tắm rửa bằng 
hàng chục thùng nước nóng, mỗi 
thùng to bằng mấy thùng tô nô 
rượu vang. Trời ! Bao nhiêu nếm 
ông ta chỉ lo lau rửa cur,z điệu còn 
bản thần ông ta thì chưa hề tắm lấy 
một lần! Lúc cổi bỏ triều 
ta nhận ra trên mình có nhiều mụn 
ngứa, có mụn đã sinh mủ hôi “tanh, 
Áo bào, mù miện, hài cườm khỉ 
giả a, tung đầy bụi, Maporeau 
bấy giờ mới ân hận về sự tàn bạo 



















của mình đổi với trang thanh niên 
tuấn tú nước Ảnh. 

Từ đó, những người nô lệ đỡ 
được phần nào khồ sai tạp dịch và 
bàng năm, ở xứ sở của Alexandre 
Maporeau có ngày Khội tấm» do 





nhà vua đích thân chủ lễ" Từ đó, | 


luật Vua còn quy định toàn dân về 
mùa rét mỗi tuần tắm một lần bằng 


'nước nóng, mùa hè ít nhất mỗi 


ngày tắm bằng nước lạnh một 
lần. 

Cũng từ đó, tắm đã trở thành 
phong tục trên đất nước của 
Maporễau ! ` 


Người ta thường nói văn no, 


tấm mát», ấy là nói về cái thú ˆ 


thành thơi. Mùa hè, về thăm' quê 
dược ông bà chiêu đãi một bữa 
cơm đồng quê thịnh soạn, đánh 


một giấc ngủ trưa ngon rồi thức, 


đậy ra giếng Phơi tắm cho mất 
thì thật là ctiên» trên đời rồi ! 
Nhưng, ấn no căng rồi tắm ngay 
tức khắc thì chẳng phải š tiên » đâu. 
mà thêm tốn tầền đấy các bạn ạ— 
tiền thuốc ấy ! Thật là không 
hợp vệ sinh nếu ăn quá no rồi giữa 
trza nắng, rẫy ùm ngay xí 
sông vùng vẫy thỏa thích 
bạn nhỏ nên hiều rằng sau 
bữa ăn cơ thề phải giải quyết 
việc trước tiên là tiêu hóa, dạ dày 
bóp nất và chế biến thức ăn đưa 
xuống ruột non đề tr đó. hấp 
thu vào cơ thề, nuôi 
người chúng (a. Lúc 
ra là ạt động 
uan phủ tạng È 
“ được tạm nghỉ ngơi và cbỉ cần duy 


























lrì một năng lượng tối thiều đề tồn 
tại. Dề tiêu hóa được tốt, cơ thề 
tập trung thêm cho eơ quan, tiêu 
hóa nhiều năng lượng. Máu đồn 
vào đạ dầy nhiều hơn. Bởi vậy, 
sau khi ăn ta thấy hơi ren rét vì 
máu ngoại vi dồnvào nội tạng, 
thân nhiệt (tức là nhiệt độ cơ thề) 
táng, huyết ấp tăng. 

Đề thí nghiệm sinh lý tiêu hóa 
cho hai chú chó cùng một lúc ăn 
một bữa ăn nhự nhau cùng lượng 
và cùng chất, Ăn.xong, nhốt một 
chú nằm im, chú chó kia bắt ‹ổi 
đăn ngay. Sau vài giờ, mồ dạ dày 
chớ ra xem, đạ dày chó bị nhốt đã 
tiêu hóa gần hết côn chú chó phải 
đi săn thì trong dạ đầy vẫn cồn 
thức ăn nguyên vẹn. 

Tốt nhất là ăn xong, nên nghỉ 
ngơi một chút rồi hằng (ắm. 
"Tấm nước như thế nào cho thích 
hợp ? 

Tắm làm cho da sạch, bài tiết 


?- 


























được dễ đầng những. phải 
cách tắm. 

Nước nhiệt độ 34--36° là 
nhiệt độ vô thưởng vô phạt, không 
có hại nhưng căng không có lợi 
gì thếm cho cơ thề, 

Nước ở 20 — 23"C là nước mát, 
dúới 20°C là nước lạnh, ở 399G là 
nước nồng và trên 40°C là nước 
quá nng! 

Các bạn nhỏ`tắm nước có nhiệt 
độ thích hợp thì có tc dụng chữa 
bệnh đấy. Như nước ở 28" — 30"C 
thì có tác dụng gây an thần, để 
ngủ, khoan khoái vì làm sạch 
tuyến mồ hôi, lưu thông tuần hoàn. 
Các bạn tắm nước ấm trong một 
giờ đồng hồ sẽ có tác dụng điều 
trị bệnh viêm thận, khí thũng phồi, 
heh suyến, viêm phế quản:. 

Nếu các bạn tắm nước ở nhiệt 
đệ không thích hợp dễ -¡ah bệnh 
thêm. Nước nống quá ¿ ng 

ất nguy hiềm có người 
nh táng huyết áp. 















Tấm lạnh quá cũng không nên. 
VỀ mùa rết mà các bạn tắm nước 
lã trong khi chưa tập chịu đựng 
lạnh giá quen, thì để bị viêm phồi, 
viêm thận... 


Ở một số quốc gia như Liền 
Xô, Tiệp Khắp, Trung Quốc.. 
có thành lập nhiều viện điều dưỡng 
và nhà thương gần các suối 
nước nóng hay suối có chứa các 
muối khoáng có hiệu quả trong 
việc chữa bệnh. Chất lưu huỳnh 
(tức là diêm sinh) trong nước suối 
có thề -chữa bệnh ghẻ ngứa, mụn 
nhọt ngoái đa, 
Nóng và lạnh 

Cớ bạn chó rằng 
cũng nhị đói và no là hai. trạng 
thái đối lập nhau, đói mà ăn vào 

khắc no, vậy thì khi nóng bức ra 
ho hôi tắm ngay nước lã vào khắc 
ó thật như vậy kj ông ?C ng 
ta nên biết, ngườicó nhiệt 
độ cơ thề (tớt là thân nhiệt) 
thay đồi ở chung quanh 372C 
cũng như nhiệt độ không thay 
đồi của một số loài động vật 
yật có vú,và động vật ngủ suốt 
mùa đông. Loại động vật có m 
lạnh như loài ếch, cá... không 
có được điều kỳ diệu ấy mà nhị 
độ trong cơ thề chúng thay đi 
lên xuống tùy theo sự thấy d 





: nóng và lạnh 























nhiệt tăng lên thĩ bị sốt, khi giảm 
gọi là h . Tại sao bên 

ng như muốn bốc 
Phoấc lạnh bhết đến 


thân nhiệt l 















tạ nöÌ 








rằng: vì cơ thề có những sơ chế 
hòa thân nhiệt gồm cơ chế 
n nhiệt, cụ thề là cơ chế hóa 
học, thiêu đốt, chuyền hóa trong 








cơ thề các chất giucide, protide. 


(giucide là các chất bột như - gạo, 
cũ,... chất protide là chất đạm như 
trứng, cá, -sữa, thị) ... và 
lipid (tức là chất :mỡ như mỡ 
động vật, mỡ heo... mỡ thực vật 
như đậu phọng, đầu vừng...) đề 
sinh năng lượng, cơ chế mất nhiệt, 
cụ thề là cơ chế vật lý như bức 
xạ truyền nhiệt, đối lưu và bốc hơi. 
Bản thân con người chúng tạ cũng 
tham gia vào điều hòa thân nhiệt 
bằng cáchăn nhiều mỡ, mặc quần 
áo ấm .đề chống lạnh giá, dùng quạt, 
mặc quần áo mỏng, tắm nước lạth 
đề chống nóng. Trời lạnh rét, ta 
không ra mồ hôi, mạch máu dưới 
da co lại, da dễ không còn được 
hồng hào đẹp đẽ. Trời nóng da đỏ 
bừng, ra mồ bôi. Mỗi gam mồ hôi 
bốc hơi thải ra 0,6kilo caÌori nhiệt 
lượng cơ thề đấy. Đang nóng ra 
mồ hôi, cơ thề đang thải nhiệt, nếu. 
giội nước lạnh vào ngay nữa thì 
thân nhiệt giảm đột ngột quá mức, 


_. cơ thề sẽ phẩn ứng lại bằng 


cácÌ tăng nhiệt độ nhưng tăng 
quá nức snên trung tâm điều 
hòa nhiệt độ ở não bị rối loạn, ta 


bị sốt cáo mà danh từ dân gian, 


vẫn gọi là ccảm lạnh» đấy, mặc 
đầu các cơ quan phủ tặng trong 
người không có chỗ nào bị viêm, 
bị mưng mủ (hay gọi là hiện tượng 
nhiễm trùng). Trong khi bị cảm 
lạnh, sức chống đỡ của -cơ thề 





giảm sút, các tạp trùng (đổ các 
loại vi trùng hoạt - động) trú ngụ 
trong mãi —- họng, giờ đây có điều 
kiện thuận lợi, lấn át cơ thề đề 
phát triền thành các vi trùng gây 
bệnh làm cho bạn bị viêm họng, 
viêm phồi, viêm thận...v.v. 
Các bạn nhỏ ơi, khi 








đang ra 
mồ hôi nhiều mà đứng chỗ gió 

















lộng, gió lùa hoặc đi tắm ngay 
bằng nước lạnh là điều không nêa 
đâu hãy nghỉ ngơi chờ ráo 
hết mồ hôi trên cơ thề rồi mới 
tấm thì thật sự vừa mát, vừa an 
toàn nữa Í 

Khát... nước 

Hẳn các dệt đều biết, không cố 
nước thì không một sinh vật nào. 
có khả năng tồn tại được cả! 
Nước cũng ví như là tkhông khí» 
là những yếu -tố quan trọng đối 
với đời sống sinh vật trên hành 
tỉnh thân yêu của chúng`ta. Khoa 
học vũ trụ ngày nay đã đưa con 
người lên mặt trăng, sao Hỏa 





nhưng cuối cùng các nhà nghiên cứu 
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ˆ 


khoa học vũ trụ kết luận rằng 
con người chúng ta không thề sống, 
sinh hoạt' một cách bình thường 
trên ấy được. Mặt trăng không có 
khí quyền, nhất là lại không cố 
nước (). Chúng ta vẫn nghe trên 





ấy làmta nghĩ đến mộ: cái biền 
trần ngập nước nhưng thật ra đó 
chỉ là những biền cạn, những sa 
xnạc hoang vắng, buồn thẩm lắm: 
Mặt trăng chỉ là một hành tỉnh 
chết, -không có lấy một giọt nước. 


Các bạn đều biết con người 
chúng ta có thề nhịn ăn đến 75 
ngày. Trong lịch sử hàng hải còn 
ghỉ vào năm 1959, bị nạn vì bão táp, 
bốn chú thủy thủ Xô Viết đã phải 
sống lênh đênh trên Thái Bình. 
Dương trong 40 ngày đêm mà vẫn... 
sống nhưng nhịn khát thì không 
ai chịu đựng được hơn 72 giờ. 
Không uống gì cả và không tiếp 
nước vào cơ dhề thì 4$ giờ 
sau, cếc cơ quan bị mất nước, ruấu 
sẽ đặc lại võng mạc mắt rối loạn 
làm ta nhìn vàng cả ra, tkhát vàng 
cả mắt), nhìn một hóa hại, ảo giác, 
ngây ngất. Nếu các bạn có đọc 
truyện Tây du ký thì biết 
nhân vật Tề Thiên Đại Thánh 
nhiều phép thuật thần thông đến 
như vậy mà bị nhốt vào lò bát. quối 
nồng hung vàng cả mắt, khát bổng 
cả họng cũng phải chịu bố táy 
luôn. May thay nhờ Thái Thượng 
Lão Quân mở lò lấy thuốc, nhân 
sợ hở ấy, Tề Thiên Đại Thánh 
liền nhảy khỏi lò bát quái và thoát 
khỏi bị chết.. khát thật hú hồn ! 
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s5, 


Vấn đề nước rất quan trọng. Ở 
người càng ít tuồi, khả năng chịu 
khát dàng kém, 


Các bạn bhẩn đều biết con lạc 
đà? Lạc đà cao lêu đều, mạng 
trên lưng mình một hoặc hai cái 
bướu. Trước lúc phải đĩ xa, phải 
qua sa mạc nóng bỏng, lạc đà uống 





đấy hàng hai, ba-chục lít nước. - 


Nước ấy được dự trữ trong lớp 
mỡ dưới bướu, mặt khác iớp 





mỡ ấy cũng sinh ra nước cho lạc ` 


đà dùng trong suốt cuộc' hành 
trình băng qua sa mạc; ta gọi là 
«nước nội sinh», Ta không chịu 
nồi khết, vậy thì phải làm. thế 
nào ? TFưa hè oi ả, nóng bức chơi 
đánh bỉ, đùa giỡn với nhau xong 
khất khô cả cồ, cầm lấy bình 
sã €tu2 một hơi ừng ực 
ai chà chà khoái ghê 
Nhơng uống như vậy-không 
2 mà còn làm tìm, thận 
tan mệt. Khay) Tưng thời gian 
ngắn, tim phải nhận một Ì 
nước lớn squá tải», Tim đưa Su 
thận, thận phải lọc nhiều, ta phải 
đi tiều luôn. Xin các bạn cứ uống 
từ từ, từng ngụm một, đỡ khát, 
không mệt, tránh được sặc sụa mà 
còn được tiếng lịch sự văn minh, 
không «tham ăn tục uống), 


Bây giờ mời các bạn cùng 








bàn đến một chỉ tiết sinh lý học. 


Hn các bạn nhỏ đã có lần thèm 
chua mà ứa nứớc bọt chứ ? Sinh lý 
học ngày nay gọi nước bọt ấy là 


nước bọt tâm lý* Đó là vấn 





đề phản xạ có điều kiện ®) được 
nhà sinh iý học Nga L P. Pavlov 
[van Ptleurovieh Pavlov(1849— 


'1937)}(!) đề xuất. Nói và nghĩ đến 


thức šn chưa làm cho ta phải 
thèm chảy nước bọt Đó là phần 
xạ có điều kiện nhưng được 
truyền từ thể hệ này qua thế hệ 
khác nổi tiếp nhau, nổ đã mang 
tính chất như: một phẩn xẹ tự 
nhiên, có thề đi truyền/ được như 
n xạ của đứa bé mới sinh ra 

i đã biết rụi 















Nước trong cơ thề 

Trên hành tỉnh thẩn yêu của 
chúng ta, biền chiếm nhiều diện 
tích hơn lục địa. Con người chúng 
tả thì nước chiếm đến 70 phần 
trắm trọng lượng và tuồi càng cao 
thì nước treng cơ thề càng ít đi. 
Trẻ mới để ¿xì nước chiếm khoảng 
74 phần trăm, người lớn 67 phần 
trấm. Ta vẫn nói: ‹cần nặng vì... 
nước). Kề ra cũng đúng đẩy. Đổi 
với cơn người chúng tạ nước 
giữ vai trò quan trọng trong 
quá trình sinh sống vì nó là 
thành phần chủ. chết của tất 
cả các tế bào! và tồ chức của 
cơ thề. Nước tòn là môi trường 
trong đó xảy ra các phản ứng hóa 
học của một cơ thề sống. Xiáu là 
thề dịch chính, chiếm 1/13 trọng 
lượng cơ thề, ví dụ một người 
lớn trung bình có 4.lít máu. Xiáu 
vận chuyền các chất dinh cưỡng 
cho tế bào và là nơi nhận các sân 
phầm của mọi sự biến hóa cần đào 
thải ra ngoài. Nước tiều do thận 


bài tiết. gồm các chất vô cơ và hữu. 
sơ, đặc biệt là niter (N), Bình 
thường mỗi ngày đêm ta tiều ra 
khoảng một lít rưỡi. Lượng nước 
còn ra ngoài cơ thề bằng mồ hôi, 
bằng hồ bấp thở ra, bằng phân, tất 
cả gồm chừng 1 lít. Lượng nước, 
mất đi phải được bà vào đầy đủ. 
ˆ Mùa hề nống nực các bạn 
không nên vận đồng nhiều khi 
không cần thiếu Chạy nhảy đùa 
nghịch, đá bóng không có mức độ 
gây mất nhiều nước do mồ hôi 
thoát ra và do thở hồng .h Ác 
bạn xem bằng trên thì tÌ 
thường, nước ra ngoài do mồ bôi 
và thở gần chừng i lít, Dùa nghịch 
quá độ, lượng nước có thề raất đi 
gấp ba bốn lần (tức là hơn 2 — 3 
lít nước trong cơ thề !), Nếu nước 
nhập vào không đủ thì cơ thề của 
vạn sẽ gầy sút. Sau những trận 
đá bóng dưới trời trưa nắng không 
điều độ, bạn cũng có thề mất đề 




















vài cần tÍọng lượng cơ. thi 
Tý 

ke: 8S. PNB 
(Œ} Nhà sinh lý người - Nựa: mồi 
YÁ viỡng đã có Những công trình ðghiên 





cứu 
cổ điều Àiện tụ 
đề quất học thuyết tề hoạt động 
daần kinh cáo cấp cũa com người. 
€) Phản sự lức là phản ứng của cơ 
thế đổi với đích thích của môi 
trường chưng qưảnh, Có phần sự 
nhiên và phín xạ nhân tạo. Phần 
g Hệ nhiên nhấc đưa (ay Vào mắt, 
suất sấẩm lại, AHèo sinh ra dẻ biết 
túeh ăn mỡ, biết bết chuột, Phẩm 
hân tạo có diều kiện phải quá 
luyện, lặp đi lắp lại nhiều lăn 
ỡng mới có được. Ví dự, 
c& đẳng giờ thì bạn ngồi vào bàm 
lọc, cứ. đền giờ đã định thì đi ngà. 
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6 85. ĐỒ HỒNG NGỌC 





1. CÓ MỘT CON MỢT 
SÁCH... 


` ẬU bé Sinh, người đất 
SÂN CN He vài 
tiếng là thần đồng, bảy bước xong 
bài thơ, lên mười đã làu thông kinh 
sử. Sinh mê sách không gì sánh 
bằng, Lúc đang đọc thì dù sấm to, 
chớp động bên ngoài cũng không 
giật mình. Sinh đọc không' từ một 
loại "sách nào : xưa lẫn nay, tốt 
lẫn xấu, bạ đâu đọc đó. Vớ được 
mảnh giấy gói rau của mẹ đi chợ 
về, Sinh cũng đọc ngấu nghiến. 
Đêm trăng sáng đã đành, mà đêm 
trăng mờ cũng mang sách ra đọc 
ngoài hiên. Có bữa thiếu đèn,.Sinh 
bất chước người xưa, bất đom đóm 
làm “đèn, nhập nhòa đọc sách. Cha 











mo; Sinh có lúc muốn can ngăn, 
nhưng vốn chiều con nên chẳng nói 
gì. Sinh được trớn càng đọc nhiều 
hơn. Mới đầu, còn ngồi ngay ngắn 
trước án ‹thư, sau nằm đài 
trên chống mà đọc, có lúc ngủ 
quên, gối đầu trêa đống sách. 
... Càng ngày, Sinh càng gầy ốm 
xahh xao vì thiếu nắng, thiếu gió. 
Có người thấy vậy, ngỏ lời khuyên 
điều vệ sinh mắt : chỉ nên đọc 
sách tốt, đọc nơi có đủ ánh sáng, 
tư thế ngay ngắn... Cha Sinh nghe 
lời, cấm con đọc sách. Từ đó Sinh 
lén cha trầm kín mền giả bịnh mà 
đọc. Mới mấy tháng, Sinh đã không 
thề đọc †õ chữ khi đề sách hơi xa 
mắt một "hút và càng ngày cằng 
phải đặt sách gần sát mắt đề đọc.Có 
khi mất đỏ lên chảy cả nước mắt 


sống. Một đêm, dưới ánh trăng hạ 
tuần vàng vọt, Sinh nằm bẹp trên 
trang sách, ấí mất vào đọc, người 
cứ thu nhỏ dần, nhổ đần, sau cùng 


phải bò trên trang sách mà nghiền / 


từng đòng từng chữ. Sáng hôm sau, 
cả nhà tìm không thấy Sinh đâu, 
mãi sau mới thấy môt con mọt 
đang mải mê bò trên đống chữ... Ì 
— — Đó, chuyện con mọt sách, chú 
kề theo lời yêu cầu của chấu, cháu 
có hỏi gì thêm không ? 

— 6 phải chú định khuyên 
cháu chỉ nên đọc sách tốt và đọc 
nơi có đủ ánh sáng, đúng tư thế 
không ? 

— Cháu thông minh lắm ! Đúng 





thế l Trăm người cận thì 
chín mươi người là do không 
giữ gìn vệ sinh mắc tốt. 
Chỉ nên đọc sách tốt, vì đó 


„ mới là thầy, là bạn quý của ta. 


Lúc đọc phải có đủ ánh sáng đề 


mắt không bị mỗi. Phải ngồi ngay ` 


ngắn đề tránh vẹo xương, còng 
lưng và nên giữ khoảng cách từ 
sách đến mắt từ ba mươi, bốn mươi 
phân là vừa, không đề gần mắt 
quá sinh cận thị. Thỉnh thoảng 
cho mắt nghỉ... -xá hơi... 


— Mắt cũng nghỉ xã ' hơi 






trấi gấc... 












































rất tốt cho mắt. Mỗi người nên 
*ó khăn riếng của mình và không 
nên giụi mất với tay 'dơ bần, 
ám mắt ngay khi có các triệu 
chứng bất thường... 
Triệu chứng bất thường }à 





























Như phìn xa không rõ, nhĩn 
nhìn chỗ rõ chỗ 
đổ ra mầu xanh 
hóa hai... hoặc khi 
thấy nhức đầu chóng 
đẳng, học tự nhiên sút kém đi .. 

































Phần cháu, chấu đã cận khá nặng 
rồi đó ! Phải giữ vệ sinh triệt đề 


. hơn và nên mang kiếng thường 


xuyên đề tránh cho mắt đỡ mệt, 
mau tổng độ cận. 

— Nếu không cũng sẽ trở thành 
con mọt sách hở: chú? 

— Dĩ nhiên ! Nhưng có hơi khác 
một chút. Nếu chấu trở thành con 
mọt sách thì đó là một con mọt đặc 
biệt vì.. có đôi kiếng cận trên 
mất Ì 


1H. HÀI VỊ ÁC THẦN 


đĐÃ nghe gió bác lùa trong Tết, Cả 

rừng hoa nô nức chờ đón xuân 
ề. Chỉm chóc ¿úp nhau chất nhượt 
bộ lông và tập hót những điện hay) 
nhứt. Trẻ em ở khắp nơi cũng náo 
nức chờ mong Tất đến đề được 
vui chơi thỏa thích, —„ 

Còn cả tuần lễ nữa mới Tết, 
nhưng năm nay thần Nồ và thần 
Viêm tưỡi gió bấc về sớm hơn 
mọi năm. Cứ nhìn bề digoài thì 
không ai biết được đó là hai ác 
thần, Thần ND có một chùm râu dài 

















trắng xóa, mặc một chiếc áo choàng. 
+ vàng, có vẻ đường bệ oai nghiêm 


Ông ta đeo trên lưng một cái túi 
to và trên tay lủng lằng những 
ống tròn đài như những ống tre. 
Thần Viêm mặt bầu bĩnh, lúc nào 
cũng cười cười, mặc một chiếc đo 
thụng xanh, mang một giỏ lớn, 
không rõ đựng thứ gì. CẢ hai đều 


vột, vàng, hối hả, lướt đi trong mây. | 


Họ gặp nhau, vòng tay thi lễ : 


— Chào thần Nồ ! Ngài đi đâu Ẻ 


vội thế ? 
* 


H4 


— A ! Chào thần Viêm ! Tôi đi 
phân phối 

—= Ngài phân phối thứ gì đó ? 

— Pháo, thưa ngài. Tôi mang 
những bánh pháo này đi phân phối 
cho lũ trẻ tỉnh nghịch. — Thần Nồ 
vỗ vỗ trên túi và lắc lắc những ống 
tre trên tay — Cả những ống pháo 
đại này nữa ! Pháo tôi đã được 
một thứ hương thơm kỳ lạ 
đến nổi chú bé nào ngửi phải cũdg 
đều ước mong được đốt lên. 
Thế là.. (Thần Nð kề tai thần 
nói nhỏ...) 
Tôi không tin! Trẻ em bây 
giờ khôn ngoan lắm. Chúng chẳng 
nghịch ngợm thể đâu. 

Thần Nồ cười đắc chí 

— Ngoan à! Khà khà... Ngài 
không biết đó, thôi ! Năm ngoái 
ít nhất hơn mười chú tỉnh nghịch 
cầm pháo trên tay mà đốt, nếm 
pháo vào nhau... đã vào bệnh 
viện ! Này nhé :một chú bị pháo 
tôi nồ toét bàn tay trái, một. chú 


























toết môi và phỏng tay. Một chú 
kẹp viên pháo 'đại giữa háng 





uá 
— Không đám! Ngài quá khen !‹ 
Cần ngài ngài mang gì mà linh 
kình thế ? 
~- Tôi khác! Tôi không làm cái 
trò ầm ï của ngài! ôi man; 
cho bọn trẻ nào bánh, pèo dưa. 
Vừa nói thần Viêm vừa mở ta 
nải, trái ra nào chuối, bánh, .kẹo, 
dưa... Và ơ kìa Í Một đảm rửoj] 
bay theo ra cùng vô số vỉ trùng 
lúc nhúc h 
Thần Nô lùi lại mấy bước, đưa | 
tay bịt mũi : | 
.. — Ái chà ! Bánh trái gì mà hôi 
hám thế ? Dưa thối, bánh hôi ê... 
Đầy cả ruồi nhặng Ì Ngài cho trẻ | 
em những thứ này ư ? Ị 
— Nói cho đúng thì tôi chỉ có thề Ì 
dụ đỗ được các chú bé tham ăn, Ì 
không biết giữ gìn vệ sinh. bất cứ 
thứ gì công ăn được... Sau đó, ha 
ha... bọn chúng sẽ chạy không kịp ! ¡ 
— Chúng không đại đột thế đậu ! 
Trẻ con bây giờ khôn ngoan lắm! 
~ =— Rồi ngài xem! Tết năm nào 
mà -chẳng có hằng trăm trẻ em phải 
vào bệnh viện vì:Ìa chảy, ói mửa, ' 














đau bụng... Tất cả đều là công ||©9 


trình của tôi đấy... ha...ha. 

— Chịu ngài ! Nào, chúng ta 
cùng đi ! - 

Hai ác thần bay đi. Đến một cã 
nh nọ Fhấy có ánh đèn và 
nghe vang tiếng nói của các bạn . 
nhỏ. Họ đừng lại, nhìn qua khe 
cửa. Thần Nồ nồng nấy : 
















— À, trẻ em đây rồi ! 

— Khoan đã, đề xem chúng 
làm gì ? — Thần Viêm tiếp lời. 

Thì ra bên trong là một buồi , 
họp Đội. Bạn chỉ đội trưởng căn 
dặn các bạn lần chốt :; 

— Năm nay chúng ta quyết 
không nghịch pháo, quyết giữ gìn 
vệ sinh ăn uống không đề bị. viêm. 
ruột tiêu chảy... làm khồ cho gia 
đình, bản thân. 


















































“Thần Nồ và thần Vi2m tái 
đi vì giận và sợ, không kịp từ 
nhau, tiu nghĩu bổ về, 


_JI CHUYỆN KỀ VỀ cá | 


BẢY MÀU 


JGÀY xưa, có một vì vua cá 
sinh được bảy hoàng tử. Các 
hoàng tử đều rất khoả :mạnh, 
thông mỉnh và đài giỏi. Mỗi 
thường khoác lên' người một chị 
ao choàng màu sắc sặc sỡ : đỏ, cam, 
vàng, xanh, lam... Bấy giờ, nhà 
vua đã già, muốn truyền ngôi lại 
‹cho một trong các con. Nhà vua 
lấy làm khó nghĩ vì hoàng tử nào 
cũng rất xứng đáng cả. Sau cùng, 
vua cha hẹn cho các hoàng tử trong 
vòng ba mùa trăng, phải 'tìm học 
cho được một nghề hay, một phép 
lạ, về biều diễn tại kinh đô, trước 
mặt bá quan văn võ. Ai tài đức 
được nhọn thay vua cha 
trị vì trăm họ cá. 

Vị hoàng tử thứ nhất, từ là 
ước mơ được: hóa thành rồi 
vàng cỔ' công gắng sức đập luyện. 
Chàng nhảy qua một cái thác cao, 

` chao mình, xoè vi lướt như bay 
trong không khí, Vị hoàng tử thứ 
nhì văn hay chữ tốt, nắn nót mị 























vị 







lại, mỗi. vị đều có. một biệt 
tài và đều cố công rèn luyện đề 
đợi dgày thì thố tài năng.. Riêng 
hoàng tử út, bãy còn nhỏ' bế, rất 
được vua và hoàng hậu èưng chiều. ` 
Chàng không muến thỉ tài. cùng 


. các anh, nhưng nề lời mẹ, - chằng 


cũng lên đường... 

Ngày thi đã tới. Trống nồi lên. 
Ban giám khảo trịnh trọng đọc 
chiếu chỉ nhà vua. Các hoàng tử 
đã sẵn sàng mà vẫn chưa thấy 
hoàng tử út trở về. Không thề chờ 
I cha cho phép tiến hành 

hí, Hoàng tử thứ nhất biều 
bay hớa rồng, nhưng- 
„chỉ có mỗi cặp mất hơi 
ø nên được ban cho cát 
Long Nhãn. Hoàng tử 
thứ bai những bài thơ tuyệt 
diệu được ban tên là cá Vàng. 
Hoàng từ thứ ba thành cá Lưỡi 
à hoàng tử thứ tư chính là 
Cổ, ăn chạy và có tài 
Nhà vua vẫn chưa hài 











lòng sỉ. Vừa lác đó, hoàng tử út 
trở về, Chàng ra mắt vua ch: 
hoàng hậu, thì lễ cùng bá qua 
Hoàng hậu giấu nỗi voi, nhấ 
«Con đã học được phép gì hay 
thì mau biều diễn đi !>. Hoàng từ 
út rất lúng túng. Chàng kề: 

— Con chẳng học được gì cả! 





“ Ngày nọ, trên đường đi, con tới 


một nơi thật xa hỉa và gấp 
một loài hung ác, cổ tải biến 
hóa dị thường Từ các trứng 
tròn nhỏ chúng hóa thành những 
€on sâu, ngo ngoe trong vương 
quốc ta, rồi bỗng chốc chấp cánh 
bay lên vun vút. Chúng đi đối trẻ 
em loài người, hút mắu, rồi truyền 
bịnh cho các em. Nhiều trẻ con loài 
người rất ngoan đã phải chết vì loài 











vật bung ác này. Con.rất căn: thù` 
và giận không có cánh bay lên đuồi 
theo chúng. Cần phải cứu lấy trẻ 
em. Thế là con xông-vào lũ sâu 
bọ đang ngo ngoe kia tiêu diệt 
chúng. Chẳng bao lâu, chúng chết 
tiệt. Từ đó, trẻ em con loài người 
lại hân hoan cắp sách đến trường. 
Nghe đến đấy, mọi người hoan 
hô nhiệt liệt. Vua cha và hoàng 
hậu ôm chầm lấy hoàng tử út, vui 


:đến chẩy nước mắt. Vị giám khảo 


cá — một vị thông thái — giải 
thích cho mọi người biết hoàng 
tử út đã làm một việc có ích lớn; 
đã tiêu ' diệt được loài muỗi 
truyền bịnh sốt - xuất huyết cho. 
trẻ em con người. Chàng xứng 
đáng được kế vị vua cha. Các 


















































hoàng tử anh, khác với các vị 
hoàng tử trong truyện đời xưa, 
không. hề ghen tị với em, đều hết 
sức mừng rỡ và công nhận hoàng 


tử út xứng đáng hơn hết. Họ ôm Ì 


hôn chàng và cởi phăng chiếc áo 
choàng đang mặc khoác lên cho 
hoàng từ út. Họ cũng hứa hẹn 
học cách tiệu diệt loài sâu bọ kia. 

Chàng hoàng tử út, từ đó, khoác 
trên người chiếc áo mang màu sắc 
cầu vồng bảy mầu rực rỡ nên có tên 
là cá Bảy Màu, kẻ sẵn sàng tiêu diệt 
loài muỗi nguy hiềm truyền bịnh 
sốt xuất huyết cho trẻ..em. 


IV. GIẾNG NƯỚC MÙA 
XUÂN...... 
Neày xưa, ở vùng nọ có nhiều 
lời đồn đại về một giếng nước 
mùa xuân, Cứ theo lời kề thì đó là 
một giếng nước rất kỳ lạ. Vài ba 
năm một lần, vào một ngày đẹp 
:nhất giữa mùa xuân, giếng tự nhiên. 
có mùi thơm hhgào ngạt, lôi cuốn 
hàng ngàn chim muông đến ca hát 
vềo vơn. Nước giếng lúc đó trong 
trỏ lạ thường, có lẫn những 
hạt ngọc long lanh. Ái uống 
được thứ: nước đó thì mọi bệnh 
tật đều khổi, già thì trể lại, 
xấu xí thì hóa xinh đẹp. Cạnh" 
giếng nước là túp lều tranh của 
một vị lão tiên. Cụ đã rất cao tuồi 
mà trông vẫn còn rất khoẻ. Bấy 
giờ trong vùng có một huyện 
quaä khết tiếng tham lam, tàn 
ác Mãi lúc về giả, huyện quan mới 
sinh được một đứa con cầu tự. 
Cậu ấm đã lên mười mà trí khôn 
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chưa bằng trê Ì 
suy nhược đến nồi gió lay cũng 
ngã. Bao nhiêu thuốc men đồ vào 
đều vô ích. Có món ngon vật lạ khó 
mấy quan cũng tìm cho cậu ấm mà 
chẳng kết quả gì. Cậu ấm càng 
ngày càng xahh xao “vàng vọt, tai 
mắt mờ kém, bụng ông d« chì. Nghc 
nói về giếng nước mùa xuân, huyện 
quan mừng rỡ, cho bọn nha lại 
đến đòi lão tiên đến hầu, Năm lần 
bảy lượt cũng không gặp được lão 
tiên, huyện quan mang vàng ròng 
bạc nén đến mua chuộc cũng không 
kết quả. Bày kế múc trộm nước 
thần thì chỉ đượcít nước bùn, 
uổng vào bịnh càng nặng. Sau 
cùng, huyện quan đích thân dẫn con 
đến bái tạ lão tiên, cầu xin cứu 
chữa. Lão tiên ra điều kiện phải 
cậu ấm ở lại một thời gian đợi giếng: 
nước mùa xuân phun chất ngọc 
Trong thời gan đó, cậu ẩm phải 
nhất nhất nghe lời cụ còn huyện 
quan thì không được bền mảng tới. 

Nói về cậu ẩm, từ ngày ở với vị 





lão tiên thì cho là cực khỗ vô cùng, 


dù lão tiền chỉ giao cho cậu một 


Äệ là múc nước từ giếng lên đề 
tới khắp vườn rau. Mỗi khí cật 
tôiý biếng nhấp hoặc giờ thối 
con quan thì bị phạt chạy một 
vòng-ngoài nắng, cũng có khi bị 
phạt nhịp đới một bữc. Lúc .đầu, 
cậu ì-ạch kéo gầu nước mãi không. 
nồi, nhưng càng về sau; cậu kéo 

ng hơn. Ăm mong một 
hôm nào đó, nhặt được Vài hạt 
ngọc long lanh trong nước đề chữa 
bệnh mà mãichẳng thấy gì, Những 
bữa cơm rau muối e 
đãa dần thấy ngon 





























những hôm 'bị phạt nhịn đối. 
Những lúc đó, ăn lén một củ khoai 
lạng lài lại càng ngon tuyệt. Những 
buồi bị phạt chạy ngoài nắng làm: 
cậu quen đần với ánh nắng mặt 
trời đến nỗi về sau, dù không phải ` 
phạt, cậu căng chạy vải vòng quanh 
sân dưới #EWfnắng ban mai.. Cận 
tấm nước giếng cũng không. còa 
thếy lạnh như trước nữa, Có lần 
cậu đánh bạo hỏi lão tén về thứ 
nước, ngọc thì cụ chỉ uyên phải 
kiên nhẫn, 

Thắm thị 
một thiểu niên cường tráng, khoẻ 
mạnh, Cậu có thề đuồi kịp một con 
hươu rừng, nhồ bật cả một bụi tre,.. 
Một hôm, lão tiên gọi cậu vào bảo : 

— Đã đến lúc thầy trò ta chia 
tay, 

Cậư sụp lạy. xin được ở nần lại 
ít lâu chờ lấy ấ hứ nước quý 
từ giếng mùa re : Lão tiên 
mỉm cười, Ôä tồn ‹ ¿:: „ 

— Làm gì cổ nước ngọc, con. Sức 
khoẻ cảa con không quý hơn sao ? 
a đã được tắm ánh nắng mặt 
trời, được tưới mát bằng những 
gầu nước lạnh, mũi con được thờ, 
hít khí trời trong sạch, miệng con 
được ẵn những thức quý do thầy 
trò ta tạo ra Những thứ đồ còn 
tốt hơn thứ thuốc nào khác, đã làm 
mầu con thắm lại, mắt con sáng ra... 
Và điều đáng quý hơn nữa làcon 
tập được lòng kiên nhẫn, biết yêu 
xế quý trọng sự làm việc. Sức 
khoẻ là vốn quý nhất không thề 
mrua được bằng -vàng bạc gầm vóc, 
bỲng sức mạnh quyền uy. 
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Hải Thượng Lần Ông 

(Ÿ Bánh ến số 8 của tp Ý 
dương án của\.Hải Thượng 

Lãn Ông (những bệnh án đã chữa 


khỏi) có kề một câu chuyện như 
sau : Một ngừời thuyền- chài tệ 





là Thuộc,' ổ cô con gấi 13 tuồï 


lến tìm ông. 
„ vốn không 
ìm +chấu 


bị bệnh đậu nặng, 
Giữa mùa hè oi bị 
chịu nồi mật nhọc jại tí 















bé là con nhỉ thuyền chải nghèo 
quá, ở trên một chiến thuyền con, 
mui thủng vấn nất, mùi tạnh hôi 





nồng,núe.. Mỗi lần gió đưa thốc 
lên mũi là nôu nao buồn mửa? 
nên ông tỏ ý ngầa ngại. Nhưng 
khi ông nhÌn thấy bố mẹ của bệnh 
nhân phải, bán một cái chài~~ 

a Hồng giá trị nhất của gia 
— ổề đồi lấy một ít trầu cau 
quan.tiền mang đến ra 
ông lần nữa nhất là khi 
nghe họ nói trong nước 
f rần rụi ừ trước đến nay, 
sống chết vẫn trẻng cậy ở một tay 
cụ. Nếu cụ không hạ cố chữa cho, 
nhà quá túng thiếu thế này đám 














sô 


Teơng y TRẦN BÌNH LÊ 
Bác sĩ PHẠM NGỌC CHÂU 


đấu mời thầy thuốc khác.. Dành 
chịu đợi chết trên bãi cát này thôi», 
thì 'ông ccực, kỳ xúc động. Ông 
suy nghĩ rất dữ: €Đời này, thầy 
thuốc chỉlà thầy thuốc của bọn 
giàu sang, không phải thầy thuốc 
của đấm, nghèo hèn: thấy kẻ 
rách rưới đến của bọn 
muổn đếm xia rồi :hì khi nào họ 
cèn chịu bóthuốc men ra cứu chữa 
đề mong một sự báơ đáp viền vòng 
nào đó›. Ông nhớ đến trách nhiệm 
céu người hệ trọng của một người 
thầy thuốc. Và chỉ trong khoảnh 
khắc ông đã thay đồi quyết định. Cho. 
,nềười nhà gọi hai vợ chồng người 
thuyền chài trở lại, ông nối rõ : 












đã không 











tôi không chữa thì có thầ 
chữa cho, nhưng nay hai bá 
t quá thể này t 


giúp. Nhưng bệ 
chắc chết đến tá 
tiếc thuốc men, không nề vất vả, 
may ra muôn phần có lại được 
một, cũng là nhờ phúc đức của 





zia đình mà tuôi. Số tiền cầm đến 
xin hãy mang về mà mua gạo 
củi, Thế rồi rồng rã 34 ngày 
liền, ông đã mang tất cả của cải, 
thuấc men và sức khoể của ›nình, 
vật lộn với một bệnh đậu nguy 
hiềm, kỳ đến thấng lợi. Hình 


ảnh người thầy thuốc. tận 
tụy tngày đêm Íhông dầm bồ vắng... 
mỗi khi tới thám bệnh thì bỏ hết 
quần áo lại trên bè, mình trần mà 
vào, lấy bông nút rcũi, nín hơi 
như dân =bài lặn một mạch ở dưới 


nước, Đến khi xong ra về, khấp 
mình mồ hôi nhễ nhại (1) đó chính. 
là người thầy thuốc nồi tiếng của 
nước ta ở thế kỷ thứ 18 ; Hải 
Thượng Lãn Ông — Lê tJữu Trác, 

Hải Thượng Lãn Ông sinh năm 
1720. tại làng Liêu Xá, huyện 
Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Cha 
ông là Lê Hữu Mưu đồ tiến sĩ, 
làm thượng thư đời L8 Dụ Tôn, 
Quê mẹ ông ở Bầu Thượng, làng 
Tình Diễm, Hương Swn, Hà Tính, 

Lúc còa nhỏ, ông theo cha đi học 
ở Thăng Long. Lớn lên gặp thời 
loạn, vua Lê hư vị, cha Trịnh 
lộng quyền, các nơi đều nồi đậy 
chống đổi, có phen ông cũng va 
cầm quân đẹp loạn nhưng rồi cửần 
đần ông thấy rõ tình trạng bể tắc 
thối nất của xã hội phong kiến Lệ 
Trịnh. nên kiên quyết bổ hển con 
đường công danh. Thêm vào đó, 
vì ông mắc bệnh nặng phải nhờ 
người cứu chữa thuốc hàng năm 
mới khỏi, càng giúp cho ồng vững 
chí đi vào nghề nghiệp, Một nghề, 
theo ông vừa cứu được người, vừa 
giữ được phầm chất cao khiết của 
bản thân» (2) 

Năm 1760, mẹ mất, lúc đó tuy 
mới ŠŠ tuồi những Hải Thượng 
Lăn Ông đà nồi tiếng là danh y, 
ngoài việc chữa bệnh, êr.: 
lớp đạy nghề thuốc. Ô 
bộ sách Y đông tâm t7nh ởồ sộ 66 - 
quyền trong gần 40 năm, một công 





















Tien Nguyên Hưệ Chỉ: MAY tê 
sa Việt Nam thời #y cỗ 





viên tiah— NXE, Hà Nị 
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trình kế thừa: trước tác y học của 
nhiều thế" thê phán và nhiều 
ái ng đã tổ ra 
là lĩnh hội được nguyên. 
lý uyên thâm của Đông y, thu 
lượm nhiều kinh nghiệm phong 
phú về chồm trị, đúc kết lại thành 
một hệ thống kết hợp chặt chẽ 
lý luận với. thực tiễn lâm sàng. 
Lê Hữu Trấc là người có ỷ thức 
đân tộc sân đâm kết hợp với tỉnh 
thần thực tiễn của nhà đanh y. 
Ông không chỉ bằng lòng với kiến 
thức sách vở mà đề tâm tìm tồi, 
phát triền khoa học và nghề nghiệp 
một cấch cổ sáng tạo. ổn đề cao 
nhữngvị thuốc cũng như những 
sản vật vốn có của đất nước. Tí 
tục công trình của Tuệ Tĩnh ở: 






Trần, ông tìm tòi thu nhập thêm" 


hàng trăm loại cây cổ trong nhân dân 
nghiên cứu kỹ tính chất, tác dụng 
chữa bệnh của chúng rồi phồ thành. 
thơ nôm đề giúp cho mọi người 
đễ nhớ dễ thuộc. Theo ông, việc 
học tập các sách thuốc của Trung 










quốc đời 'eð là cần thiết nh 
không nên nhắm mắt ấp dụng 
cách zaấy móc. Vì phương Bắc v 
phương Nam khác nhan v 

người ở phương Bắc Œ?rr 
và người phương Nam kh: 
về cơ thề gầy bếo, chắc chấn có 
những bệnh phương Bắc có; 
phương Nam không có, có những 
phương thuốc -người phương Bắc 
dùng tốt, người phương Nam 
khônz thê dùng (Ngoại cảm thông 
trị. Ngay trong một miền, sxưa 
và nay-đã không đồng nhất: (ÈTiều 
dấn› Đạo lựu dự vận)... *Đọc sách 
của Trọng Cảnh nhưng không 
theo phương của Trọng Cảnh? (1) 
là câu nói đầu miệng của ông. 
Ngoài ra, trong phần đầu bộ sách 
lớn của mình, ông đã viết hần ! 
chương %Ý huấn cách ngôn», đó lì 
chín lời răn tối cần về. đạo đúc 
của người thầy thuốc. 

















(Œ) Trọng Cảnh là nhà y học cồ Trưng 
quốc rồi tiếng, tắc giả'ö@_ Thương 
làn luận, 9 





Năm 1782, đời Lê Hiền Tông, 
bấy giờ đã ngoài 60 tuồi, Hải 
Thượng Lãn Ông bị triệu về kinh 
đè chữa bệnh cho Trịnh Cán — 
ởng của chúa Trịnh Sâm: 
đình, bị các ngự y bất 
tài ganh ghét dèm pha, môi sau 
ông mới được phép chữa nên không 
có kết quả. Chuyến đi này đã được 
ông thuật lại trong tập '€Thượng 
kinh ký sự», một tài liệu văn học 
có giá trị phản ánh đời sống của 
xã hội Việt Nam lúc bẩy giờ. 

Ông mất nzày rằm tháng giêng 
năm Tân Hợi, niên hiệu Quang 
Trung thứ 4 (1791) tại Hà Tĩnh. 
Thân thế về sự nghiệp của Lãn 
Ông đã có một ảnh hưởng lớn đối 
với giới đông y, Việt Nam cả về 
hai mặt đạo đức vàchuyên môn.... 


Lương y danh tiếng thời cồ 
Hy. Lạp... 

Hippocrate sinh tại đão Cos năm: 
460 trước Công nguyên và mất tại 
Larissa (Thessalie) thọ 83' tuồi. 
“Thực ra, ông không phảià người 
sáng lập ra ngành y học tại cồ 
Hy Lạp như người ta thường nói 
nhưng ông là con chấu trong một 
gia đình làm thuốc đã lã+ đời danh 
tiếng và chính ông cũng được xem 
là một thầy thuốc giỏi nhất và uyên 
bác nhất của thời ấy. 

Tếém tất những điều ông dạy về 
y khoa được tồng quất như sau : 

— Phải quan sát những biến 
chuyền của bệnh rồi chiêm nghiệm. 

— Phải chữa bệnh bằng một 
lối đề cho thiên nhiên cé thề giúp 








sức vào việc trị bệnh (bắt buậc - 
người bệnh phải kiêng ,eữ 
chẳng hạn...) 

— Bệnh sinh ra là do sự hư 
hỏng của các thề dịch (huzneurs) 
của cơ thề. „ 

Những điều nói trên của ông 
đều được giảng dạy tại nhiều 
trường lúc bấy giờ,được nghiên 
cứu nhiều trong thời Trung cồ và 
cho đến nay vẫn còn được 
nghe theo. - 

Nghe danh [1ippoerate,Artaxerès, 
vua Ba Tư đã mời ông đến đề tìm 
cách chế ngự bệnh địch tả đang 
giết Lại đần quân lính. Nhà vua có 
hứa biếu cho ông thật nhiều tiền 
của, nhưng ông đã chối từ. 






































Vì thấy ông không chịu nhận 
châu bấu ngọc ngà của vua 
Artaxerès niên từ đời ông về sau 
mới cố lệ tuyên thệ cho sinh viên 
y khoa (Serment d” Hippocrate) 
khi ra trường, 

Lời tuyên thệ được chia làm 
3 phần : 

Phần 1 là những' lời van vái 
các vị thần linh y học như thần 
Apollon, Eusculape đề các thần 
chứng giám lời thề choxsinh viên. 

Phần thứ 2 gồm những lời cam 
kết về hành nghề ; 

= Dặt quyền lợi bệnh nhân 
lên trên, 

Đem hết khả năng ra mà 
chạy chữa cho bệnh nhân. 
„ —¬ Tránh mi thiệt hại, mọi bất 
công cho bệnh nhân. 

— Giữ bí mật nghề nghiệp. 

=— Hành nghề trong vô tư và 
trong sạch, , ‹ ñ 

— Không quan tâm đến vấn đề 
tiền bạc. Ầ 

Phần thứ.3 là những lời xin 
nhận mọi sự trừng phạt xứng 
đáng nếu không thì hành “đúng 
những lời ‹thề› kề trên. 

Chỉ tiết những lời tuyên thệ này 
ngày nay đã được.sửa đöï chút 
đình và vẫn còn được áp dụng tại 
các trường đại học Ý khoa cho các 
sinh viên tốt nghiệp bác sĩ trưới 
khi họ được chính thức hành ng| 


Cách đây 100 năm, em bế đầu 
tiên đã được cứu thoát ! 


“Cách dãy một thể kỷ, khi nhà 





bác học người Phấp Lowis Ïasteuz. 





zc 60 tuổi, sau những năm miệt 

thỉ nghiệm và lao động khồ 
\g đã phát mình ra một loại 
chủng ngừa được bệnh chó 
dại +vaccin antirabique). Tại phòng 
thí =ghiệm nồi tiếng cổa ông trên 









đại. Tin về thành công của nhà bác 
học đã nhanh chống được truyền 
đi khắp hoàn cầu. Những bậc cha 
mẹ và thầy thuốc đang kinh hoàng 
chờ đợi cái chết của con cái hoặc 
lệnh nhân của mình bị chó đại cắn, 
da khần thiết yêu cầu ông gửi vắc- 
xin cho Song Pasteur, tác giả của 
phít minh tuyệt vời đó lại lưỡng 
+ Cho họ vắc-xin ư?», Nhỡ 
xin không tốt đối với người và 
giết chết họ thì sao,? Thời kỳ này, 
ông đả viết cho Jules Vercin, một 
người bạn già của ông : — Mình 
dự tính sẽ bắt đầu với chính mình, 
tự cấy vào cơ thề mình vắc-xin 
bệnh đại..... Nhưng một người mẹ 
tuyệt vọng với một đứa con gần 
chết trên tay, đã buộc được nhà 
bác học thử phát minh của mình 
trên cơ thề người 





















chelgot mi 
chó đại đã nhây xồ vào chữ bể Joseph, 


im tuồi và con vật 


n gặp Pasteur. Sau hai 





gầy đường, hai mẹ con đã đến 
Paris. Tại phòng thí nghiệm của 
mình, nhà bác học vĩ đại đã lắng 
nghe những lời yêu cầu khần 
thiết của người mẹ sấp mất đứa 
con máu thịt. Lúc đầu (.g còn 
ngần ngại nhưng rồi ông cũng 
phải quyết định. Phải, thà thử 
vắc-xin còn hơn ngồi nhìn căn bệnÈ: 
khủng khiếp giết chết đần đứa 
trẻ. Mà+về điều này thì chẳng có 


7 ai cồn nghỉ ngờ gì. Tuy vậy, đề 


chắc chắn, trước khi cấy vắc-xin, 
Pasteur còn xin ý kiến cảa hai 
người bạn là Julien và bác sĩ 
Grancier. Cả hai người bạn đã 
từng cồ vũ phát minh của Pasteur 
và đã quan sát kỹ lưỡng các thí 
nghiệh đã được tiến hành trên 
chó. Lần này nữa, họ cũng thống 
nhất với ông. 

Đém mùng 6 rạng ngày 7 thắng 
7, lần đầu tiên trong lịch sử, bác 
sĩ Grancier đã tiêm vào. dưới 
da bụng cậu bế Meister vài giọt 
vắcxin chống dại Những ngày 
tiếp theo, em bé lại được tiêm 
các liều vấc-xia có độc tính , 
tíng đần Đêm 16 rạng 16 
tháng 7 đối với Pasteur có lẽ là 
đem khắc khoải nhất đời ông. Đứa 
trẻ phải tiếp nhận liều vắc-xin 
mạnh nhất. Nhà bác học già không 


— chợp mắt lấy một phút, suốt đêm 


ông băn khoăn lo lắng lê đôi chân 
liệt một bên đi lại trong phòng. 
Song tài năng và sự lao động quên. 
mình của nhà bác học đã không 
phẩn lại ông : Sau 10 ngày theo 
đõi sực kỳ thận trọng, ngày 27-7, 
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cậu bé khoể mạnh đã ôm hôn từ 
biệt Pasteur đề trở về nhà, Một 
điều thú vịï 


sau đồ một thời gian, 








ện Dasteur ở Pa 
Sau khi tiếp tục chữa lành cho 
cậu bé chăn cừu: Jupier (1õ tuồi 
26-10-1885. một ngày 
ghỉ nhớ trong lịch sử y học, Das 
hông báo với toàn t 

giới rằng từ đây, một căn 
hiềm nghèo —ở@nÈ dại ~- đã h 
toàn bị chỉnh phục 


rủ 


















Phát múnh mới đã được thí 
nghiệm trên cơ thề con mình 
Edward Jenner, y sĩ đồng quê, 
đã tìm ra phương pháp chủng đậu 
chông lại bệnh đậu mùa rất hiệu 
quả. Sinh tại Herieley “nước Anh), 
sau lkhi tốt nghiệp y khoa, ông đã 
tình nguyện đến chữa bệnh !ại 
ùng + Gloucestershire (thuộc 
tước Ảnh), Năm 179 
sau nhiều lần thí nghiệm và nhậ 
xét, ông đà khám phá ra được một 
phương pháp làm cho cơ thề người 
ta có khá nấng chống lại bệnh đậu 
mùa (smallpox). Phương pháp này 











gồm bằng nhiều. công việc : 


— Trích mọt ít ví trùng của 
bệnh đậu mùa trên một con bò 
mắc phải bệnh này. Làm cho số 
vi trùng này trở nên yếu đi, ngÌĩa 
là sức tàn phá: của chúng đã bị 
bạn chế, kồi cho những vì trùng 
này vào máu người ta. 

— Chíh hoặc' chủng đậu 
(vaccfpation}. 
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sier đã trở thành người « 





Ngườ 
rồi thì không sợ bị bệnh 4} 
nữa, vì máu đã quen chiến dã 
với vi trùng của bệnh đậu mòa 
Tính chất này của máu 
tịnh miễn dịch (Immunity). 
Nhưng chúng ta nên biết rằng 
trước khi ông chính thức công bỉ 
những kết quả phát mỉvh củ 
mình. E. Jenner đã làm n7ớt vi 
šu linh mà không r 
Jenuer. dã đem wisg t 
chủng đậu ấy, 
trên cơ thề củ 
Từ năm 1 
chủng. ngừa b: 
Jenner đã được công nhận và ph: 
biến khắp thế giới. 
ng đã đề lại nhiều sách nói vì 
bệnh đậu mùa, và thuốc chủng 
ngừa bệnh. v, Jenner được củ 
vào Viện hàn lâm khoá học Pháp 
và được xem như là một ân nhân 
của thế -'/¡. Hiện nay, tại các 
nươc Ảnh, Pháp, Ý.. đều có 
tượng của E. Jenner, đề ghỉ nhí 
công ơn của ông. 




































Giáa s Bị. NGUYÊN TÀI THỦ 








"TỪ ngàn xưa, châm cứu đã có 
một giá trị chữa bệnh rất cao, 
nó đã vượt qua thời gian và không 
gian đầy sóng gió đề ngày nay trở 
thành một khoa học y học có tính 
chất quốc tế ! Châm cứu là một bộ 
phận quan trọng trong cả hệ y học 
phương Đông phong phú. Nguyên 
lý cao nhất của lý luận y học cồ 
truyền là nguyên lý chỉnh thề, bao 











gồm nhiều qui luật cổ tính chất 
duy vật biện chứng chỉ đạo phương 
phấp đưỡng sinh phòng 

lờ 





¡ đã từng giải quyết 
được nhiều bệnh tật thường gặp 
trong lao động, sẵn suất và chiến 
đấu, Nhưng trước đây ít có ai ngờ 
rằng'châm cức lại có thề làm cho 
bệnh nhân, mặc dù tỉnh táo, vẫn 
chịu. đựng được các thứ phẫu thuật 
như cưa cắt lồng ngực, mồ xẻ trên 
cơ thề, phẫu thuật ngay ở tim phồi, 
đầu não, chân tay mình. 

Đó là thành tựu huy hoàng mà 
y học phương Đông đã đạt được 
trong quá trình nghiên cứu hiện 
đại, vận dụng một cách tài tình tác 
dụng của châm cứu đề thay thế cho 
vai trò của thuốc mê, thuốc tê 
trong lĩnh vực mồ xẻ. 










Tại sao châm cứu lại có thề 
gây tê đề mò dược ? 

Hiện nay người ta không cồn 
nghỉ ngờ gì sẻ tức dụng ưu việt 
của châm, cứu trong, việc gây tê 
đề mồ, nhưng đáy là một vấn đề 
tương đổi ghéc tạp mà các nhà 
châm cứu học cảng như các nhà 
nghiên cứu y học khác đang dày 
công tìm hiều. Có thề nói rằng cho 
đến nay chưa tìm được cơ chế của 
gây tê một cách toàn điện. Nhưng 
qua kết quả sơ bộ về nghiên cứu 
khoa học của nhiều tập thề trên „ 
thế giới, cơ chế của vấn đề châm 
tê có thề tóm tắt trong hai phương 
điện sau đây : 








2z 




















1) Qua tắc dựng của thần bình: 
Sau khi châm kim trên những huyệt 
thích nghỉ với từng trường hợp 
mồ xế, người ta kích thích nhữrg 
chiếc kim đã cắm trên các huyệt 





đó (hoặc bằng cách vê kim bằng, 


tay, hoặc bằng nhột máy châm điện), 
lượng kích thích với tần số thích 
hợp, thông qua hệ kinh lạc và hệ 
thần kinh, cụ thề là qua những 
sợi dây: thần kinh cẩm giác- có 
đường kính lớn. (sợi alpha) đề 
nâng cao ngưỡng đau của cơ thề 
người bệnh, do đó cảm giác đau 
mất đi và bệnh nhân có thề chịu 
đựng được cuộc mồ. 

9) Qua tác dụng của thề địch : 
Khi kích -thích các huyệt, cơ thề 
đồng thời giải phóng ra một chất 
tương tự uới chất morphi+ (Mor- 





phine — like) như enđor#jines, 
enké}halines, có tác dụng giảm đau 
và gây tê, làm cho bệnh nhân qua 
được cuộc giải phẫu mà không hề 
biết đau. 

Đó là tóm tắt ïý thuyết về thần 
kinh, thề dịch mà hiện nay đa số 
các chuyên viên ÿ học phương Tây 
đã nêu lên, một số tác giả như 






Sjolwnd tà Coll (1977), Pomera 
tẩ” AM, (1976), J. Bo: 
(1978), (1978), Wall và 
.Št0eet (1967) o0... cũng đã chứng 


minh lý thuyết trên bằng những 

công trình thực nghiệm tại các 

viện nghiên cứu ở Âu À 

Tuy vậy, hiện naÿ đối với cơ 

chế về châm cứu nói chung, châm 

tê nói riêng, cũng còa nhiều vấn 
(Xem tiếp trang 37) 











VUICƯỜI 


KHÔNG BIẾT NÓ ĐÃ QUAY VÀO CHUỒNG CHỰA 2, 








xông ra vä đi VỀ pHíg con . 


( Đồng Xuân Lan kể”) 





_— Con nềm mở thỗí gĩ mở hót: lê: tothế? 
— Con mở thôi con bổ Ø°v@h: Bá€h thứ. 


— Bâu gờ con gói mẹ hết sở rổi chứ 2 











Võ NHỮNG NẤM 5O CỦA „ 
THỂ KỶ 2I,Y HỌC THỂ 6IỔI ¬ 
ĐÃ ĐẠT ĐƯỘC NHỮNG THANH È 
TỰU TRONG LĨNH VỨC. đHẺP. 
NÁO NGƯỠi VÀO CƠ THỂ ĐỘNG 


'VẬT. SHUKHRAT SALIMOV KỸ 
SƯ BƯỢC 6IAO NHIỆM VỤ XÂY 
DỰNG MỘT ĐƯỜNG CAP VẬN 
CHUYỂN TẠI PARMIR GIỦPcÁC 
NHÀ KHẢC CỔ TÌ tIỂM CÁC 
DỊ TÍCH (Ổ TRON6CÁC HANG 
ĐỘNG, 


ˆ. ` “4 
PHẨUTHUẬT 
tẠ (LWjW6® 
ĐỊCH. . THANH NHẬT 
chuiệN tHỂ TRANH -LẰ 
hề ở .W@ẾTẤt 





























-_,KHI TỈNH DẬY, SAUMOV THẨY MiNH 1 
LÂ MỘT CON NAI VÀ ĐANG Ở BỆNH 
VIỆN PHẪU THUẬT BUSTON.. 


ŠALiMOV ĐANG ĐỂ) tiểu việc 
XÂY TRỤ.CẨU 6IƯA TRIỂN NỦI cAO, 
BỒN NGHE MỘT TIÊNG RÌT VANG 


















ANH BỊ Rởi TỬ ĐÍNH, 
NÚI XUÔNG (đ THỂT BỊ 
CHẨN THƯỞN, MĂNG... 










Ể6IỮwÃO. 
ANH HOẠT ĐỘNG LÂu BƯỚC 
“TẠM THƠI PHÁI 4HÉPNÂO 
ANH VÀO CỞTHỂ....ộr 
CON AI. 


MỘT CẢI 6Ì ĐỎ BẬP MẠNH 
VÀO NGỤC ANH VẢ HẨT ANH 
NGÃ XUÔNG NHỮN6 TẢNGĐA| 
NHỌN. 













tiÃ `? TÔI  TRONG CƠ THỂ” ` 
MỘI CON NẠI ? 










ANH TRỒ CHUYỆH 
DƯỢC LÄ DO CHIÊC 
VÕNG Ở cổ ANH, 

Nổi LIÊN VỔI MAY 
CHÍ BẢO suy NGHĨ. 
'CỦA BỆNH VIỆN ĐẨY... 













—=—=—=—— : 
NHƯNG SUV NồHỮTẠO THNH 
NHỮNG DAO ĐỘNG ÂM THANH. 
VÀ MÁY CHỈ BẩO SẼ DỊCH RA, 
'NGÔN NGỮ CON NGƯỜI - 






|_ Ở BỆNH VIỆN, CON NAI SALIMOV LẠI 
ĐƯỘC NỔI MÁY CHỈ BẢO SUV NGHĨ, 












LẠI NI „Y TẢ SẼ 
CHÍCH THUỐC MỆ CiØ. 
ANH, ,KHITÍNH DẬY ANH 
SẾ NHƯ XƯA. 











ước CHỞ BĂNG MÁY BAY LÊN 
THẤNG BỂN THÃNH. phổ YutpUi 

NƠI SẼ PHỤC HỔI THÂN THÊ” 
CỦA ANH. 
























$A0wov euÖcoểi 

“CỬA SỔ, NHĨN RA NGOÀI 
MỘT MỖI ICỸ LẠ LÃMANH 

„ BỔNđ LO SỞ .LINHTỈNH 

của cÓTHỂ\ ĐỘNG VẬT 

ĐÔNG CHO SALIMOYBIỆT 
<ò biểu Sĩ 

1 NGUY HIỂM SẤP XÂY RA. 


CỨNG LÚC ĐỎ, ANH N€HE TIỀNG MỘT 
NGƯỜI Ở 'PHÖNG BỀN NÓI VỚI NHŨNG 
NGƯỜI KHÁC „ 



















_THẬT KỲ LẠ † CHỦNG. 
TÔI ĐANG N6HIÊNCỬU các. 
MÃY VẬT CỦATÂU ORION 





vỀ` È TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 
VŨ TRỤ THĨ BỊ NGẨT ĐI. 


QUA €ÂU,CHUYỆN. cũNG. MŨI kỳ 
' ĐẨNG SỞ sốc LÊN TƯ PHÍA PHỐNG, 
THÍ. 'N&HIỆM VỮ ÚTRỤ, NhỞ` 
LINH TÍNH ĐẶC BIỆT 


'NỂU BỊ MỀ, SauiMOV SỞ 
KHÔNG CỔN KỊP ĐỂ BẢO. 
LẠI NHỮNG ĐiỂù NGUY 









CỦA LOÃI NAI sAuiMOW HIỂỂN MÃ ANH 
LẨM THẤY SÂN ĐẠY AM THẤY. VĨ_ 
VỮTRỤ yuLoUZ, sÃ; 


CO/ĐiỂU Nói 


SALIMOV. 







VÌ NÃO ANH KHÔNGTHẼSỔNđTRONGcƠ _ // - NHANHLÊN CHÃC, 
THÊ CỦA NAI QUÁ I8 6IỜ. ANH TACÔN LẦN QUẦN, 
PẦU BẢY THÔI . 





'CHƠI ANH NHẬN THẨY MỘI CĂN' 
NHÀ HALTẨNG NGàY TRƯỚC MẶT 
BỂNTRONG KHÔNG (Ö NGƯỜI, 


vì .BỊ sỡ MẨT! MÀYCHỈBAO. SỤY N 
NGHĨ NÊN 5ALIMOV KHÔNG NÓI 
ĐƯỢC. ANHCẨN ;PHải TÌM cHORA 
MỘT CẢI MẢYCHỮ.TRONG LÚC ĐỎ 
MÙI KỲLẠ ĐẨNG sợẨ\ Mối. tÚc 
MỘT TĂN6 THÊM BUỘC ANH PHẢI. 
CHẠY THẬT NHANH. 




























VÄ \THẬT MAYMẶN, ụ š 
TRÊN BẢN đỎ MỘI MÁ, TIM, 
CHỮ ẤkẸP sẤN &IÂY. bthlre 
— SALIMCX VỘI DŨNG. k2 'ẤÙMÔTCON 
CHÂN”NAI" ĐỂ. x ph uờG 
~ NHƯNG VÌLẦCHÂN 
NAI NÊN 3,4 cHỮ Lý TRÊN BẰN RỒI 
<ÙNG MỘI LÚC ĐÙNG sức @Õ 
lì 1MEATRÊN ĐẦU NHỌN, 
SIẤY. XUỔNe Máy 


HỮ, 


























MAY THAY, CÔ MỘ(CHỦBÉ HAI 
NẤM ĐI TÔI, 





lÌ NGẬM VỘI TỜ áIẤY,5ALIMOV 
l CÑẨAY VỀ PHIA BỆNH VIỆN. 
BỐNG MỘT CẢI BẤY THỦ sẬP. 
”.. CHÂN ANH. SALIMOV cổ pẤ, 
„_ ĐỤA NHƯNG VẤN KHÔNG. lÍ 
`, SAO THOÁT ĐƯỘC 
và 





PHẢI MẤT dẢ 6IỜ,SALINOVMÔI 
ĐANH XONG CHỮ CUỔI CÙNG. 
* / 









CHỦ BẺ THẢO BẤY 
VÃ VUỔT LNGANH 


SALIMOV LIỂM TAY CHỦ. 


NHỜ CHỦ BÉ, ANH ĐÃ ÙỀTỜI BỆNH VIỆN 


KỊP tức. 


( A! SAIMOV 
KIA RỔI ! 
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LAO VÚT ĐI. 


~-_—— MỌI NGƯỜI XÚM QUANH LA 


THƯ CỦA $ALIMOV, 


































NHỜ LAI THỨ CỦA SALIMOV,, 
BỊ MẬT CỦA ORION VÀ PHÒNG, 
THÍ NSHIỆM VŨ TRỤ ĐÃ ĐƯỢC 
KHẨM PHÁỈ„ TẦU ORIOH BÃ 
: ĐEM TỪ SAO HAI VƯÓNG VỀ` 
NHỮNð SI:H VẬT VŨ TRỤKỲ LẠ. 













































CHỦNG HẤP THỤ KHÍ OXY Và THẢI KhcaaBoN “S= —E=‡nb 
RẤT NHANH MÃ KHÔNG AI BIẾT. VÌ VẬY, DƯÔN8kaj ` S` ` \\ xẻ] 
TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ÍT DẨN LÂM NHỮNG — |. xO\ 


NGƯỜI Ở BÂY BỊ N6ẨT. 






MỌI NGƯỜI vỘi cÔ LẬP vÀ 
TIẾN HÃNH NGHIÊN CỬU LOẠI 


RIÊNG SALIMOV, SAU cA 
PEÂÙ THUẬT, ANH LẠI TRÒ 
VỆ HÌNH DẠNG CON NGƯỜI. 


() 


VÌ SINH VẬT NÀY „ 








(Tiếp theo trang 28) 

¬ ^A '\ -` 
Châm tê đề mô 
đề khó, ta chưa hiều, mà các nhà 
khoa học y học đang còn ởi sâu 
nghiên cứu thêm. 
Châm tê đề phẫu thuật ở 
Việt Nam. 

Trong tình hình phát triền và 
nghiên cứu châm tê trên thế giới, 
môn châm tê ở nước ta trong 12 năm 
qua đã có những tiến bộ rõ rệt và 
đạt được nhiều kết quả rất khả 

` Ngay từ năm 1968, giáo sư Hoàng 
Đình Cầu đã tiến hành mồ những 
trường hợp về phồi, về lồng ngực 
đầu tiên bằng châm tê ở nước ta. 
Từ đó đến nay, ở nước ta đã châm 
tê đề mồ hơn mười ngàn trường 
hợp, gồm hơn sáu mươi loại phẫu 
thuật chuyên khoa (nhà răng, zmỒ 
xoang, mồ mắt, mồ tai) đến các 
phẫu thuật ngoại chứng (zzong đó 
có các phẫu thuật lớn như cắt dạ 
đày, mồ phồi, mồ mật, cắt thận, 
mồ tử cưng, mồ sọ não...) 

Riêng đổi với.các phẫu thuật về 
vết thương chiến tranh, châm đề 
mồ trở thành một đặc điềm của 





ngành y tế nước ta, đã đóng góp. 


đáng kề vào kho tàng kinh nghiệm 
châm tê trên thế giới. Với những 
„kinh nghiệm và lý luận phong phú 
của môn y học cỗ truyền phương 
Đông mà các -kinh điền đã ghỉ 
rõ từ 11 thế kỹ trước Công nguyên 
(Chu Lỗ thiên quan), hoặc từ thể 
kỳ thứ VII sau Công nguyên ( Sào 
thị chư bệnh nguyên hậu luận), 
kết hợp với khả năng và kinh 


nghiệm cũng như lý luận y học hiện 
đại, tồ nghiên cứu châm tê chúng 
tôi, do giáo sư Bảo Châu chỉ đạo, đã 
vận dụng khả năng châm cứu trong 
phục vụ ngoại khoa chiến trường, 
từ điều trị ngoại thương (chân: 
chống choáng, châm chống nhiễm 
trùng; châm điêu hòa rối loạn đình 
đưỡng ở các tết thương, châm 
cứu chữa đi guứng. tết thương 
chiến tranh %.0..) đến lĩnh vực 


. mồ xế (ứng: đụng châu 4£ đề mô 


thành công nhiều trường hợp tết 
thương chiến tranh nh mỗ sọ não 
đề lấy mảnh đạm, mồ tá hộp so 
bằng sụn sườn tự thân, mồ dóng 
hậu môn nhân tẹo, mồ ` cắt cụt 
chân hoặc tay, mồ kết ghép zwơng' 
tứ chỉ mà lớm nhất là mồ. đóng 
đỉnh nội tủy xương đài o.u...). 
Trước đây trong kháng chiến 
chống Mỹ, và gần đây trong “cuộc 
chiến đẩu chống bọn xâm lược 
Bắc Kinh tại biên giới phía BẮC, 
châm cứu đã giúp giải quyết 
nhiều trường hợp cấp cứu 
cho thương bình và ứng 
dụng châm tê đề mồ nhiều trường 
hợp nguy hiềm, đạt kết quả tốt. 
Phương tiện châm tê đơn giản, 
cơ động, nên đã phục vụ kịp thời 
thương bình ngay tại mặt trận. Khi 
mồ bằng châm tê, người bệnh rất ˆ 
tỉnh táo, ít rối loạn chức năng sinh 
lý, ngoài tác dụng giúp người bệnh 
phục hồi sau mồ, giảm nhẹ khổi 
lượng săn sóc sau mồ, châm tê còn 
tạo điều kiện. rất tốt cho việc di 
chuyền thương bình sau khi mồ. 
“Thành quả vẽ châm tê của Việt 
Nam đã từng được các nhà chuyên 
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môn nhiều nước trèu thế giới chú + 
ý và tìm hiều. Trông địp đại hội 
châm cứu nám 1979 tại Pháp, nhữề 
b ã đánh 
















qua, nhiều đoàn 
m, bạn bè, đã 
nghiên c à 














ệt Nam 





: phương ở 
Đồng thời một số nước 
ra mộ c nhà châm cứu, chà 
cho việc ứng đụng thừa am đi tham dự hội nghị 
phát huy ÿ học cò truyen dân tậe và trao đồi kinh nghiệm với các 
trong điều trị và mồ xẻ, trong nước đó. 
pm bậnh phút vụ nhân dân, cần " Triền vọng ngày càng tốt đẹp 
và bộ đội ta. . lang mở ra trước ngành ch. 
Châm. cứu, châm tê Việt Nam cứu châm tê Việt Nam I Sun 
ngày Tiay đang tham gia tích cực Giáa sự. N.T.T 


VUCƯỜ_ 


Đi ĐếN MÙA XUÂN 


ì____ Tú Sìh hông hêÙ được địnhliệt 
về. sức hút củo rớt đột, thổ gio buc vn 

























— Khi nha thất một ạb ta@Ø.rởi „ Nhu ơn 
đố phốt mưa rd định (oSt Bêu giØ chúng /œ 
chỉ việc học mở cũng không nồn được . Em 
định đê» boo gở thĩ hiê) đườk bởi 2 
— @... có lế đối muo Xuôn g . 
— SG lại đề? mức Xuởn 2 





-,tung Em quen sốt kỹ đo rơì về chð 
sẽ nðm đườk ở lột . 
( Đồng Xuân Lan kế 3 
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'dụ thị 


e NGUYÊN TRÍ CÔNG 





HIỂU bệnh của loài người như 






bệnh phù thăng, bệnh trĩ 
lợi r ệnh quáng gà, 
ại ngày nay được 
íu những yếu tố thực 








phầm quan trọng nhất. Thậ 
lâu rồi con người đã biết một 
cách chắc chắn rằng sự kém dị 

dưỡng sẽ mang lại bệnh 
áu trái cây và rau tươi trong 
những chuyến di biền dềi ngày thì 








"thủy thủ sẽ bị bệnh trí lợi 


răng. Năm. 1750, một bác sĩ 
người Tô Cách Lan tên là 
James Lind đã chỉ rằng con 
người có thề ngắn chặn bệnh trĩ 
lợi răng bằng cách uống nước 
chanh, Sau nhiều năm vận động, 
cuối cùng vào năm 1795, Lind đã 
thuyết phục được Bộ hải quân 


Anh thêm nước chanh vào xuất 
thực phầm của thủy thủ. Về sau, 
những chiếc tàu Anh đã mang thêm 
nhiỀu nước quả này trong những 
chuyển đi dài ngày trên biền. 
Cách đây 100 năm, một bác sĩ trẻ 
người Nga tên là Lunia đã tiến hành 
một thí nghiệm lý thú sau : ông nuôi 
hai nhóm chuột. Một nhóm cho ăn 
loại sửa thiên nhiên. một nhóm cho 
ănloại sữa nhân tạo được chế từ đạm. 
(protein) tỉnh khiết có mỡ, đường 
và muối. Dĩ nhiên là phần ăn nhân 
tạo cũng đảm bảo chứa đủ tất cả 
các chất cần thiết đối với cơ thề 
của chuột. Vậy mà kỳ lạ thay 
nhóm chuột nuôi bằng phần ăn 
nhân tạo Sút cân đần và cuối cùng 
thì chết. Trong khi đó nhóm 
chuột kia. vấn phát triền bình - 








3. 










































thường và sống phổn phơ. 
Từ thí nghiệm này, ông đề ' 
ra một ý kiến sau : cơ £hÈ sống 
không chỉ cần chất đẹm, mỡ, 
đường tà muối mà còn cần các chất 
không thề thay thế được mà khoa 
shọc tẫn chưa biết (thời đó). 

Năm 18ö2, Kanehiro Takaki, 
một bác sĩ hải quân Nhật chỉ rằng 
thêm rau và sữa vào khầu phần 
gạo chà vỏ của lính thủy sẽ ngăn 
chặn đượt sự tấn công của bệnh 
phù thũng. Thể nhưng người mở 
đường trong việc nghiên cứu , 
vitamin là một bác sĩ Hà Lan tên 
là Christiaan Eijkman. Trong lúc: 
đóng quân ở Netherlan Indies (bây 
giờ là indonesia), ông đã nghiên 
cứu một chứng bệnh đảng sợ gọi 
là bệnh phù thũng. Bệnh này tấn' 
công hệ thần kinh và thường làm 
chết người. Năm 1897, ông thông 
báo rằng ông đã gây ra được bệnh 
tật tương tự như bệnh phù thũng ở 
gàvà bồ câu bằng cách nuôi chúng 
bằng gạo đã chà vỏ. Sau đó, ông 
đã cho chữa cho chúng bằng cách 
cho chúng ăn cám gạo. Ông đã đi 
đến kết luận rằng bệnh phù thăng 
không phải do một vài căn nguyên >> : 
nguy hại nào mà do thiếu z»ô¿ ¿ứ Ông gọi nó là vitamin bởi vì nó 
gì đó trong khầu phần. Ngàynay chính là camin cần cho sự sống» 
chúng ta đều biết rằng ¿hứ gì đó (sự sống tiếng la tỉnh là vita). Từ 
chính là thiamin.hay vitamin P,. vitamin được dùng đề gọi tất cả 

Mãi tới năm 1912, nhà hóa học Cấc vitamin sau này tuy rằng không 
người Ba Lan tên là CasimirFunk Phải tất cả các vitanin đều có gốc 
mới thành công trong việc phân Amin. 
tách yếu tố chống bệnh phù thũng Về cách gọi tên các vitamin thì 
từ vỏ thóc gạo. Ông thấy rằng chất 'trên thế giới hiện nay có nhiều 
nầy có gốc hóa học là gốc Amine: khuynh hướng. ` 


¬ä 
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Khuynh hướng thứ nhất lÀ ghép 
¿n bệnh liên hệ đến vitemin rõi 
zào tiếp đầu ngữ. Anti (Antis 










bệnh hoại huyết thì gọi là 
+orbut, Vitamin làm đồng máu 
iamin K thì gọi là antihemo- 
e Nhưng có một số người 
nụ đồng ý với cách gọi này. 
ta hóa học người Áo, ông Mac 

ì dùng các chữ cái À, 








Nhuynh hướng trền. Có lẽ họ nghĩ 


` rằng đt thêm nhiều tên chỉ cho 


phiền phức, họ bèn lấy ngay tên 
hóa học của nó mà xài. 

"Và đù có nhiều cách gọi khác 
ñhau nhưng cách của ông Colum 
là cách được ứng dụng phò quát 
trên thế giới nhất bởi lẽ nó đơn 

lẫn và dễ gợi. . Ề 
: Còn vitamin đâu chỉ có một loại 
mà có. YEphD ni CHÈ Sã0. phân, 
loại chúng ? Đề phân loại vitamin, 
người ta dựa vào tính chất hòa 
tan của nó. Đó là nhóm vitamin 
tan trong chất bếo (đầu, mỡ) và 
nhóm vitamjn tan trong nước. 





Vitamin tan trong đầu mỡ: 







vitamin Á, D, E, K, 
wớc nhất chúng ta điềm qua 
¿amin A. Về phương điện bệnh 
sọc, cơ thề của các bạn thiếu 
cán là sẽ bị khô giác mậc, 
¿ sinh trưởng cơ thề, xuống 
Và nếu thiểu lâu sinh tố Â, 








la n 





ớm vitamin này gồm ®ó 4. 


bạn sẽ bị bệnh quáng gầ. HẢn các. 
bận không ai muốn mình mắc chừng 
bệnh này cả. Còn gì bực bội và đau 
khồ hơn khi trời vừa phá nhem. 
tối mà chẳng nhìn rõ được các 
vật ở chung quanh mình. Và đã 
bị bệnh quáng gà thì còa học hành, 
còn chơi năm mười gì được nữa ? 
Các bạn sẽ hỏi: sinh tổ À cố ở 
đâu ? Nó có cả trong động vật và 
thực vật. Trong động vật, vitamin 
A chủ yếu có nhiều trong gan, Bơ, 
sữa, trứng. Còa ở thực vật thì có 
trong cà rốt, rau bù ngót, rau đền, 
cà chua, ớt, bí bầu ... nhưng lại 
nằm ở dạng tiền ðinh tổ A tức là 
chất caroten. Vào tới gan, chất 
caroten mới Bóa thành sinh tố 
A. Tên của sinh tố A là Wetinol. 
Vitamin tiếp theo Ìà vitamfn D còn 
được gọi là caleiferol. Nó có khả 
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năng tham gia vào việc hấp 
thụ calci và phosphor'ê- tạo 
xương.,Cơ chế tham gia của nó 
hiện chưa rõ rằng nhưng một điều 
hền nhiên là nếu thiếu vitamin D 
thì sẽ gây ra bệnh còi xươn, h 
tổ D không gặp ở thiên nhiên mà 
thông thường nó nằm ở dạng tiền 
sinh tố Ð là chất ergosterol. Khi 
đem chiếu xạ tỉa từ ngoại thì ergos- 
tero] sẽ biển thằnh vitamin Ð. Do 
đó người ta tránh bệnh còi xương 
cho trẻ em bằng cách cho trẻ em. 
tắm ánh nắng mặt trời, ergosterol 
'ở dưới da sẽ biến thành vitamin 
D. Những nguồn chứa vitamin D 
là mỡ, gan, cá, sữa, trứng... 

Năm 1925, người ta khẩm phá ra 
một loại vitamin tham gia vào quá 
trình sinh sản của phụ nữ, sau đó 
người ta ly trích được nó từ mầm 
lúa mì Đó 'là vitamin E. 

' Wjtamin E là một tác nhân có khả 
năng chống lại sự oxid hóa mạnh. 
Nếu thiếu vitamin E, số gây ra rối 
loạn trong việc biển đường gìueid 
và protein trong cơ thề, làm ảnh. 
hưởng đến sự sinh sản của động 
vật. Người ta gặp vitamin E chủ 
yếu. trong đầu thực 9ật, trong rau, 
mỡ bò, bơ, lòng đổ trứng... - ˆ 

Nếu bạn chơi đùa quá lố và bị 

' một vết thương chảy “nhiều máu, 
bác sĩ sẽ tiêm cho, bạn một mũi 
vitamia K, máu sẽ ngừng chây vì 
lại vitamin này có khả năng tham 
gia vào quá trình làm đông máu, 
Vitamin K có nhiều trong bắp cải, 
rau đền, gan động vật và ngay ở, 
trong «một số động vật cũng 
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có khả năng tồng hợp vitamin E, 
Thông thường bệnh thiếu vitamin 
K ít xảy ra ở người vì trong cơ 
thề chúng ta có những vỉ ' khuần 
đường ruột có khả năng tạo ra 
vitamin K. Còn ở trễ sơ sinh trong 
đường ruột chưa có đủ các vì 
khuần nén thiếu vitamin K, cần 
phải bồ trợ thêm, 


Vitamin tan trong nước ; 

Sau đây là những vitamin tan 
trong nước : loại vitamin đầu tiên 
là vitamin Bị còn có tện là thia- 
min, Đó là loại vitamin rất thường 
gặp ở thiên nhiên, thấy có nhiều ở 
nấm men, cấm gạo, mầm lúa mì... 
Đây là loại vitamin được phát 
hiện đầu tiên và chính danh 
từ vitamin phát xuất từ loại 
vitamin này. Khi thiếu vitamin Bị, 
chúng ta có thề mắc bệnh viêm 
thần kinh, tê phù. Ngày xưa, dưới 
thời Pháp thuộc, bệnh tê phù khá 
phồ biển trong các tầng lớp nhân 
dân lao động bị ấp bức vì trong 
khầu phần của họ chủ yếu là gạo 
mốc. 


Loại vitamin tiếp theo là vitamin 
Bạ, cần cho sự phát triền và sinh 
trưởng của cơ thề, Thiếu vitamin. 
nềy sẽ gây ra hiện tượng chảy 
máu ruột, hỗn loạn hoạt động của 
dạ dày, chậm lớn. Cùng với 
vitamin By và vitamin A, vitamin 





„Bạ tham gia vàa quá trình thu 


nhận ánh sáng và màu sắc. Về 


„ nguồn Ba, nổ cổ nhiều ở men bánh 


mì, men bia, đậu, thịt, gan, thận, 
sữa bồ, trứng và cá... 


Vitamin B; hay vitamin PP hay 
còn gọi là acid nieotinic được biết 
từ lâu nhưng mãi đến năm 1837 
mới phát hiện ra là thiểu nổ sẽ bị 
bệnh nelargra (lở miệng, da sẵn 
sùi.) và nhiều bệnh khấc như 

ệt mỗi, giảm trí nhớ, mất ngủ, 
Vi'amin Bạ gặp nhiều ở hạt Ưậu, 
j bồ, gan bò, thận, tỉ. Bệnh 
thiếu vitamin Bọ cũng aây ra da 
sẵn sài, "tạo máu chậm. Còn đối 
với trẻ era thì làm các em chậm 
lớn..Bạ có nhiều ở động vật và 
thực vật như men bia xbê, lúa mì, 

















,bắp, đậu, thịt bò, thận, cá, porsd... 


Một vitamin quan trọng khác là 
vitamin .Bạ còn gọi là acid panto- 
thenie mà thiếu 'nó thì @ễ gây ra 
hiện tượng sưng đa và sưng màng 
nhãy các nội -quan, gây ra rụng 
tóc và mất màu tốc, tê liệt và ở 
phụ nữ mang thai sẽ bị sanh non. 
Vitamin Bạ có nhiều trong nấm 
men, gan và cốc phần xanh của 
thực vật. Nó cũng được tồng hợp 
bởi các vi khuần ở đường ruột. 


Vitamin H hay còn gọi là biotin 
cũng là một vitamin mà thiếu nó 
dũng sẽ gây ra bệnh sưng da, rụng 
tóc.. Nó thường kết hợp với một 
protein có độc ứnh ở trứng gà là 
Avidin. Khi đun nóng thì Ávidin 
sẽ bị mất hoạt tính chơ nên những 

ều trứng sống dễ bị 
H, Vi6mia H có 
trứng, gam, sữa, 















đậu nành... 
Năm J941, William. phát hiện ra 
một viiarnin căn cho sự phát triền 





của gà con. Đó là vitemin Ì„ 

ủi g Anh nghĩa | 
ta thiết đổi với người, 
f⁄ chia, gặp dhiều 
gan, (bến, nấm men. 










Vitaiaia C bay còn gọi là acid 
ascorbie là một vitamin có nhiều ử 
caia, chanh, quả sary, rau xanh. YV... 
Người thiếu vitamin C sẽ bị chấy 
máu ở chân răng hay chẩy máu ở 
chân lông hoặc bị bệnh boại huyết.: 
Một vitamin có cơ cấu hóa học 
vất phức tạp và được ly trích ra 
nẽm 1948 là vimin By. Trong 
phân tử của vitamin nầy có chứa 
một kim loại là cobalt đên được 
gọi làcobalamin. Khi thiếu. vifRmin 
này sẽ gây ra biện tượng thiếu, 
máu trầm trọng. Vitamin Dị; hầu 
như chỉ được tồng hợp từ vi sinh 
vật, còn thực vật chứa rất ít loại 
sinh tổ này, Ởi động vật thì những 
vi sinh vật đường ruột có khả 
năng tạo ra B¡ạ ngoài ra còn gặp 
Bịa ở thịt trứng, cá, gan, sữa ... 





Qua một số vitamin nêu trên, 
các bạn thấy tầng tất cả cất vita- 
min đều có một đác tính là nó có 
những hoạt tính sinh học đối với 
cơ thể sinh vật nhưng céc bạn 
cũng nến nhớ rằng vitamin tác 
dụng vào cơ thề 'chúng ta với 
một lượng rất nhỏ. Và dà là một 
lượng rất nhỏ đi nữa thì chắc chắn 
các vitamian cũng không thề thiểu 
được trong cuộc sống của chúng ta. 


N.T.0 


Š 43 


VỀ MỘT NGƯỜI 


BỊ QUÊN LÃNG 


BÁC SĨ 
NGUYÊN THANH MINH 





TRỪ những buồi bạn đầu của nền 
.„ văn mình, con người đã biết 
trị bệnh bằng mồ xẻ. Trong một số 
bộ lạc cồ sở đã có tục, khoan 
xương sọ đề cho ma quỷ xuất ra 
khỏi những người mắc bệnh nhức 
đầu Y học thời cồ Hy Lạp đã 
bit đến khoa giải phẫu mũi của 
sẤn Độ. Thể nhưng ngành mồ xổ 
hầu như không tiến được bao nhiêu 
cho đến thế kỷ thứ 19 vì như một 
bác “WT thời ấy đã nói :'cuằm trên 
bần mồ có nhiều nguy cơ chết hơn 
là ra trận? Thật vậy, nếu không 
chết ngay vì quá đau đớn (các bạn 
nên nhớ là thời ấy. chưa có thuốc 
mê l), vì mất mấu thì cũng có thề 
chết vài giờ sau vì bị nhiễm trùng, 
mhững sinh vật lí tỉ mà tấc hại 
lớn như vậy lại có sẩn ở khắp mọi 
nơi : trong không khí, trên dụng 
cụ đề mồ, trên người trên tay của 
vị thầy thuốc và trên đả của bệnh 
nhân.Chúng eh† chờ làn da (cái hìng 
xàc bảo vệ của cơ thề)bị phá vỡ dưới 
đường dao mũi kếo của người bác 
31 giải phẩu là xâm nhập và tần 
phá cơ thề. Vậy mỗi cửộc mồ xẻ 
đều có nguy cơ nhiễm trùng nếu 
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1a không có biện pháp phòng chố; 
đồng mức. Tại hại thay, trước khi 
xây ra câu chuyện xin kề cùng 
các bạn hôm nay thì chưa ai có ý 
thức được điều ấy ƒ Cáo vết mồ 
thưởng làm mũ mà khôẩg ai ,biết 
được tại sao. Ngướ& tạ cho đó là 
chuyện đương nhiên thậm chí còn 
coi là “điều... tốt nữa ! 

Người ta vẫn nghĩ, như thế mãi 


cho đến một ngày kia, vào khoảng. 


giữa thể kỷ thứ 19, trong một 

viện sản khóa ở thành phố Tng 
(Áo), bác sĩ Semmelweis nhận thầy 
một điều lạ : thời bẩy giờ. người 
sản phụ chết vì sốt hậu sẵn khá 
nhiều, nhưng ở một phòng có bác 
sĩ và sinh viên y khoa thường lui 
tới thì thường có sắn phụ chết 
nhiều gấp mười lần hơn ở nhưng 
phòng chỉ do nữ hộ sinh phụ trách. 
Đã có nhiều người giải thích : có lẽ 
vì phòng ấy bị ma quỷ ấm, 
phòng quá đông, có lẽ 
hoẳng hốt vì phải đề 








các bác sĩ và sinh viên phụ trách, 
các vị này thường đi thẳng từ 
phòng mồ từ thì của các sẵn phụ 


"chết vì sốt hậu sản sang phòng các 


sản phụ còn lành mạnh đề khám 
mà không chịu rừa tay hay chỉ 
rửa qua joa thôi { 7 thần nà bệnh 
tật từ xác chết đã được tay ho 
chuyền qua “ho người lành,Semanel- 
weis nghĩ thế và bất buộc zmọi 
người đều phải rửa tay thật sạch 
sẽ bằng nước vôi mới được vào 
phòng săn sốc bệnh nhân trong 
khu vực của ông- 

Kết quả thật bất ngờ : Tỷ lệ tử 
vonjg giảm rõ rệt, Scmmelweis vui 
mừng phổ biển kinh nghiệm, nhưng 
những người đồng nghiệp kiêu 
căng và bảo thủ của ông không 
muốn in và ngược lại cồn phÌ 
báng, khinh rniệt ông cho đến ngày 
ông chết... vì nhiễm trùng mấu ở 
vết thương bàn tay. Semmelweis 
chết đi với niềm uất bậ: h 
phục được người. 
minh của mình là ØÄ 

Câu chuyện thật ổau buồn nếu 
mọi sự chẩm đứt nơi đây | Nhưng 
với các khám phá của mình, Louis 
Pasteux đã chứng mình được 
hại của vị tùng. Còn Lister, 
bác sĩ phẩu thuật người Anh, vào 

kỹ thứ 16, để áp dụng 






















phát n 
khoa, đề xuất 
giết vi rồng t 
và tiến đến 
tiếp xúc vào m 
Semmelweis, ông u 
công trình nghiên cứu bền bỉ đã 














chính phục được lòng 'tỉn của 
giới-y khoa thời bấy piờ. 

Ngày nay ngành mồ xế (ngoại 
khoa) đã tiến rất xa. Người ta 
đã tiến “công vào những lãnh 
vực trước đây chua ai đấm nghĩ, 
đến như mồ ốc, mồ tìm và ghép 
các cơ quan từ người này sang 
người kìa.. Tắt cả những thành 
tựu ấy chắc chắn không .(hề có 
được- nếu không có những phương 
pháp phòng chống nhiễm trùng mà 
người:ổầu tiên đặt .vấn đề trước 
-đây một thế kỷ đã bị đồng aghiệp 
phi báng cho đến lúc chết. 

hinh. miệt và quên lông ? 
hông Í Trong giây [tt này và 
sau nữa chúng ta vẫn cồn nhắc 
nhở đến Semmelweis bởi vì crửa 
fay? ngày nay là một động tác tất 
nhiên và quan trọng của bác sĩ 
(nhất là đối với các bác sĩ phụ trách 
mồ xẻ) và mọi người chúng ta 
cũng đều biết đó là điều rất cần 
thiết sđề hạn chế việc tiếp tay cho 
các loại vì trùng tía công chúng 
ta qua đường tiêu hóa. Ặ 

Ba NT 
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CÁT RĂNG 


CÁTI TÓC 


LÄ GÓC CON NGƯDI.. 


_——RKKkR, 





XÁC bạn thân mến, ông c 
KP} xa lau loa 


Nhưng ở đây ta chỉ bàn về 
xăng thôi, còn tóc “xin hẹn các bạn 
địp khác, Như các bạn đã -biết lúc 
ta co đủ răng thì hai' hàm: có 32 
cối tăng làm thành,. cái cối xay 
sống, oghiBa ihức ía cho ta mỗi 
ngày tuấy lí t 














chúc sống 
sống 













òO trong cớ ; 


Ven zăng : là một lớp cứng 
Sỗng lông nh sanh, bo bọc 
' lân. răng từ trê 

bờ nướu (hay lợi văng), ke 
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— Ngà răng : -mồu vàng nhị 

trong có bằng triệu ống rất nhỏ: 
ngoằn ngoờo, đường kinh khoảng 
1,3 phần. triệu ml đến 4,8 phần 
,triệu ml, trong những ếng nhỏ đó có 
các sợi thần kinh từ tủy răng đi 
vào, Bởi vậy, vì lẽ mào đó mà 
ngà răng của bạn bị hở như bị 
sâu răng, tế ngã bị gãy ờ 
răng. mòn lớp men răng 
những tịnh thích như nhị 
nóng, lạnh, gi làa v.v... cũng gây 
nên hiện tượng tê buốt van (Ấy 
cồn.gọi là cê» rắng), k 








& y răng: là một lớp mềm, 
Phía trong cùng của răng, ở trong 
gồm có nhiều mạch máu nhỏ đề 
TMỚI dưỡng răng và những sợi 
thền kinh cẩm giác của răng đi 


vào, sau: đó phân nhánh vào những 
ống ngoằn ngoèo của ngà răng. như . 
đã nói trên. - 

Các bạn nào chẳng may bị bệnh 
sâu răng, nếu không chữa kịp thời, 
lỗ sâu vào tớitủy răng, gây nhiễm 
trùng. Ty răng sẽ bị viêm m, làm 
cho bạn đau nhức dữ dội, kbó chịu, 
nhiều khi viếm lan ra “ngoài, gây 
sưng bên má, sốt c:o.:. không chữa 
sẽ nguy biềm đến sức khỏe đấy! 

Khi tủy răng đã bị viêm mẽ thì 
mạch máu, thần kính phía trong sẽ 











bị hủy hoại, răng sẽ chết và màu . 


trắng của răng biến thàah mầu xám. 


Răng “chế là do tủy răng bị 
hồng sẽ trở thành một ồ nhiễm 
khuần 'tiềm tàng, phá hủy một phần 
xương chân răng và làm thành một. 
mộng răng (tức lề ồ nhiễm 'trùng 
chân rặng). Ít lâu sau, mộng răng 


phá ra ngoài nướu một lỗ rò có , 
„ mủ chấy thường xuyên, khó chữa 


khôi, chưa kè những biến chứng 
khác nguy hểm hơn nhiều đấy 
các bạn ạ Ì 

Q6 nhiều nguyên nhân sây sấu 
răng nhưng dù nguyên nhân nào 


đi nữa thì việc giữ vệ sinh rắng . 


miệng vẫn là việc rất tốt, và thói- 
quen nên tập đần. Ngậm kẹo trước 
khi đi ngủ làm cho sêu rắng chóng 
đến với bạn vì vi trùng vẫn trú 
ngy thường xuyên ở răng khá đông 
đức, lên men đường thành aeid, 
làm mất chất vôi (Caleium), phá 
hủy :nen răng, ngà rắng. Các bận, 
nhỏ nên biết rằng ban đêm vỉ 
trùng để lên men thức ăn thành 
acid lactique Vì xậy, nên đánh 





răng trước khi ếi ngh, hơn nữa, 


_eả ngày ăn uống khá nhiều thứ, 


răng miệng không sạch thì ngủ 
thợm ' tho làm sao được ? ` 

Bàn chải đánh răng phải được 
rửa sạch, cắm tròng cộc khô, đầu 
bàn chải chúc xuống cho đỡ bị 
Bám bụi đầu bàn chải. Không nên 
ngâm bàn chải trong ly nước vì dễ 
tạo điều kiệm cho ví trằng phát 
triền. bi 

Về cách chải răng -= khi cát 
bạn chải răng nên chú ý 'chải dọc 
từ trên xuống dưới với răng cửa 
trên; và từ dưới lên trên đối với 
răng cửa dưới đề' chấc kem 
chải răng cũng như chất bần không. 
bị bám'đồng lại ở kẽ răng. Không' 
những phải chải mặt ngoài rắng 
,mà còn phảj chải cẢ mặt trong 
răng nữa đấy nhé Í sÁ TẺ Qý 
,Muổn cho cối xay sống của 
chúng ta được sạch sẽ, bàng ngày 
ta phải tắm rửa cho tnổ› thường 
xuyên đấy Ì 





ĐÈ lao động hợp lý cho cối xay 
sống. Thức ăn không cứng quá, 
không dai quá, buộc ta phải nhai 
nhiều, nhai lâu và nhừ thế hàm răng 
của ta sẽ khoẻ, rắn rồi, tồ chức 
chung quanh ngấm vôi tốt, Bệnh sâu 
xăng cũng thiếu điều kiện thuận lợi 


đề phát triền. Và ăn chậm nhai” 


kỹ không những biều hiện tính 
văn mỉnh lịch sự mà còn có ý 
nghĩa phòng bệnh rõ rệt, 

“Thời xưa, người ta thường dùng 
thức ăn sống nên hàm được 
Yên động nhiều. Nghiên cứu trên 
các sọ của rigười cồ, ta thấy. iÿ lệ 
sâu răng ở người lớn vào khoảng 
1,5 phần trăm và trẻ em 0,70 phĩa 
trăm. 


Ngày nay, ta thường dùng thức 
ăn .đã được chế biến kỹ, hàm răng 
đỡ vất vả bơn hàm răng loài người 
khi chưa tìm ra lửa, do đó hàm 
tó yếu hơn, có ]ẽ thế nên bệnh sâu 


dễ gặp. Ở 


một vài quốc gia trên 








thể giới tỷ lệ mắc bệnh sâu%răng 
trung bình là trên 50 phần trăm. 
có quốc gia lên tới 90 phần trăm 
số người dân mắc bệnh nèy, 

Các ông bà ta ngày xưa có thói 
quen ăn trầu, tỷ lệ sấu răng của 
tác cụ rất thấp. Về già, vì nhai 
nhiều nên hàm răng các cụ có mòn 
vất đổi nhưng vần chắc, khoẻ, !iu 
rụng so với những người cùng 
thời mà không ăn trầu. 

Ở một số quốc gia trên thế giới, 
các bạn nhỏ đươ" ăn kẹo cao su 
(chewing-gum)đề đề phòng sấu răng, 
Hai nhóm trẻ cùng lứa tuôi, càng 
số lượng, cùng sinh hoạt như nhau, 
sau một thờj gian, thống kê qua 
nghiên cứu cho biết số các bạn 
nhỏ không ăn kẹ2 cao sư có tỷ lê 
mắc bệnh sâu rồng cao hơn 
nhóm kia.“ - 

Việc nhai kỹ của các bạn thiếu 
niên nhí đồng đang lớn còn giúp 
cho tiêu hóa được dễ đàng, xương 
hàm phát triền tốt, khuôn mặt cần 
đối, hàm răng không bị thiếu chỗ 
gây nên răng phải mọc chen nha» 
lệch lạc không đề; 

Hìn các bạn sẽ nói : thể thì việc 
gì phải nhịn, ăn cả ngày lại hay, 
bắt hàm răng phải nhai nhiều vào ? 
ANhưng ăn cả ngày mà hàm lười 
lao động thì cũng không tránh được 
răng sâu đâu | 

Côixay sống sẽ lâm bệnƒ 
bạn chỉ muốn no bụng mà k 
đề nó lao động hợp lý, 
Nước bạt không giáp-kê luòi 

Hàng ngày, các tuyến nước 
tiết ra trong miệng chúng ta 








1800 'mÌ, ngoài tắc dụng giúp tiều, 
hóa còn có tác dụng làn sạch:rắng. 
miệng. Nước bột, nhờ có-mien Lÿ- 
Zozym kìm hãm về tiêu diệt vỉ 
trùng ở mức độ thấp, do đó cũng 
góp phần vào chống bệnh sâu răng: 
Nhưng, nếu vệ sinh, răng. miệt 

không tốt, chẳng hạn như bạn lười 
shải răng mỗi buồi tốt trước khi 
đi ngủ thì nước bọt. có với thánh- 
cao siêu cuừng nào cũng: không có. 











khả năng giúp được kẽ lgði.., VỆ” ”” 


sinh đâu, Ì NG 

Xia răng bằng cây tấm được làm 
bằng tre số tác dụng đầy được thức. 
ăn giất ở kế răng ra ngoài nhưng lại 
có hại là có thề làm cho Kẽ răng. 
để bị viêm, răng dễ bị đ«w nhức 
hoặc sửng nướu, vì: vậy chứng ta. 
cũng nên hạn chế dùng loại tấm 
:này mỗi khi xÌa răng nhé ! 

Tát nhất là các bạn nhỏ nên! 
„dùng bàn chải Đà lầm vệ sinh 
hàm răng của mình, 

Những chiếc răng mất trật tƑ 

Một hàm răng đẹp Tà răng mọc 
đều :hàng. Khốn nổi, nhiều bạn 
răng mọc lại bị lệch, xiên bên nọ, 
xọ bên kia, khấp kha, khấp khênh. 
Tại sao mấy chú răng này lại mọc 
vô tồ chức vậy ? 

Thưa các bạn nhỏ vằng mấy chứ. 
răng mọc mà các b: 
trật tự hay mọc 
có nguyên nhâ 










ì nữa hoặe 'cóxbạn nhỏ. vẫn: hay 
ta nhưnhc phai ầu. Thức ăn mềm 
quá làm cho ta dế lười cắn và 
nghiền xương hàm củng kếm 
phát triền. - 
Có,bạn thí bay mút tay. từ.lúc 
bé thờ, Cho nên khí tuồi 
vẫn giữ 





















ì lại, một hàng 
a thụt vào, tuột hàng người lố 
bổ hỗa độn, và 
Lồi lõm nhấp 
hơn ? 








® Bác sĩ TRANG VĨNH THUẬN 


'ON vật ấy chỉ bé bằng hạt cơm, 
.6 đen thui, bay khôn nộ và 
không có vũ khí tín công gì cả, 
nhưng lại là etai họa» của con 
„người. Chúng nó chẳng xa la gì, 
chính là bọn Rưồi đen và họ hàng 
của nó với hơn 85.000 loại ! 
Một con ruồi đen đang nhởn 
nhơ đạo chơi trong phòng một 
người bị bệnh dịch tả rồi csầy 
chân rơi vào Ìy sữa (dĩ nhiên hắn 
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u ly sữa và đem 
một giọt nhỏ soi trên kính hiền vỉ : 
hàng ngần con Vibrio Cholera — 
thủ phạm gây bệnh tả hiện ra và 
đang sinh sôi nấy nở, 

L0 con rời khác địu trên mội 
môi trường cấy vi trùng gây Đệnh 
thương hàn rồi bước vài bước 
(chỉ vài bước nhỏ mà thôi) qua 
một môi trường khác chưa cấy vi 





trằng Trong phút chốc ấy người 
ta đếm được trên môi trường mới 
sày 30.000 con vi tròng gây bệnh 
thương bàn ! 


~Một con ruồi rơi vào một môi 
trường cấy lỏng, sau 30 phút 
người ta đếm được ô0:000 
vị trùng. : 

“Tại sao con vật ấy lại ‹ghê gớm 
đếu thế ? L 

Cơn in mọi thức ăn, nhưng 
vẫn thích nhấtlà đồ ngọt — Mật 
ngọt chết rưồi mà — Mấy chị ruồi 
cái lại rất cầp những nơi bôi thối, 
những thức ăn sình thối (phân, 
người, phân súc vặt, thịt cá ươn, 
đầm nhớt củe người bệnh...) vì ở 
đó sẽ cạng cấp chất đạm cho ruồi 
đề nó có thề để trúng và để ngay 
trên những đồ sình thối ấy. Và rồi 
từ những nơi dơ dấy, đầy những 
vi trùng giết người, ruồi ta sẵn 
sàng thăm viếng» chúng ta. Vị 
khách không được mời ấy chén 
trước những món ăn thịnh soạn 
của chúng ta và ttặng lại cho 
chúng ta những con vật giết 
người? Ngoài ra, ruồi chỉ ăn thức 
án lỏng hoặc có thề hóa lắng được 
mà thôi, nên khi ruồi smạn phép) 
ăn trước chúng ta, chúng còn khạc 
nước bọt vào đấy (đề làm lỏng 
thức ăn). [Dĩ nhiên chẩt khạc của 
coà rưồi đầy mối đe dọa đến sức 
khoẻ ! \ 

Khi mùa nắng đến, với nhiệt 
độ, 30 — 35'C, loài ruồi càng 
thôải mái và hăng say hoạt động, 
sinh để nhiều hơn và gây tai họa 








cho con người nhiều hơn. Các bạn 
nhỏ nên biết rằng có hơn 30 loại 
bệnh đường ruột như bệnh thương 
hàn, kiết ly, địch tả... đấy. Ruồi 
cũng không ngần ngại bu vào mặt, 
mắt, miệng chúng ta, nhất là trễ em 
và mang vi trùng bênh mắt mủ ïừ. 
em này sang em “.3$ đối khi 
chúng cồn làm th.uj giác mạc 
của một bạn nhỏ bị bệnh đau mắt 
hột khiến cho đôi mắt của bạn 
nhỏ này bị mù lồa suốt đời ! 








Trước một kẻ thù nguy hiềm ấy 
chúng ta hẳn đều nhất trí là phải 
cùng nhau tiêu điệt nó. 


Chúng ta có thề diệt .ruồi bằng 
cách phun DDT, DDVP,malathion, 
diazinon.. hoặc đùng vôi bột đề 
tiêu diệt các ð dòi, nhộng hoặc 
dùng bẩy đề giết ruồi. 

Tuy nhiên, kẻ thà ấy lại ở khấu 
mọi nơi, sinh sản nhanh nên khó 
mà tiêu diệt được chúng, Do đó, 
chúng tôi xin mách các bạn một 
điều là LÀM CHO RUỒI TRÁNH 
XA CHÚNG bằng cách giữ vê 
sinh thật tốt, nhất là phải lưu # 
bảo vệ nguồn thức ăn cho sạch 
(ĐẬY KÍN) và bảo vệ đồ phế thải 
như phân, thức ăn thừa, đàm nhớt 
người bệnh... cho thật tốt. (cũng 
bằng cách ĐẬY KÍN và BỎ ĐỨNG. 
NƠI). 3 


Mong gầng chúng ta sẽ chiến 
thắng được kẻ thù nguy hiềm ấy! 


BS. — TVT 
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Những điều cần biết về 
bàn chải đánh răng 
Những chiếc máy tuyệt điệu 
Nguồn gốc củc chấm cứu 
Thỏo dược và phẩu thuật 
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® THẾ GIỚI QUANH TA, ® 


MỘT VÙNG BỆNG VẬT XÌ LẠ 


TMỜI cếc bạn tới thăm quần đảo 
do núi lửatạo thành ở Nam 
Mỹ, thuộc nước ÊQUA TƠ kề liền 
xích đạo. Nơi đậy được gọi là 
thiên đường của. giới động vật, 
thu hút khách tới thăm viếng dù 
cách xa đất liền tới 1.040 km. 
Cho đến nay, 13 hòn đảo mang 
tên GALAPAGOS: (lên một loài 
rùa Sống trên đảo được đặt chưng 
cho cả quần đảo) là nơi duy nhất 
trên thế giới các loài động vật 
cồn sống như thời hoang dã 
nguyên thủy, không hề sợ người. 
Ở: đây, những con chỉm mai 
hoa (PINSON) rất tự nhiên đậu 
lền đầu du khách Ì Chính giống 
mai hoa này đã được DARWIN 
đuần sết uy ngẫm từ'18ð9 đề 
nghĩ ra học thuyết tiến hóa nồi 





1) Hải cầu Bàu tả tình thâm đi. 
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tiếng ! Kìa, rất hồa nhiên, các chứ 


- hải cầu liếm vào giầy basket nếu 


ta ra bờ biền xem chúug nô rỡn. 

Đến đây, có biết bao điều kỳ lạ: 
con kỳ đà đất IGUANETERRES- 
TRE) sần sùi gai gốc giống trái 
sầu riêng, như bước tỳ trong sách 
giáo khoa ra, nổ chÌ ở trên cạn. 
Sống chung với nó còn cổ kỳ 
đà biền (GUANE MARIN), -chỉ 
riêng GALAPAGOS có, mang 
trong miệng 80 răng mà lại thuần 
ăn rêu, bơi lội giỏi, buồi chiều từng 
con tư lự như nhà triết học, bò ra 
nằm sưởi nắng, màu sắc da biến 
đồi chư bảng pha mầu họa sĩ. Con 
chỉ mà lại mang một trái banh lớn 
đỏ»chót nơi cồ? Đó là con Tàu 
lượn đực (FRÉGATE MÂLE), 
€ồ họng tự phồng tròn căng trước. 


ø TRẦN BỒNG QUANG 


là đề hấp dẫn cáa cô Tâu lượn, 
sau đề đẹp mã trong ngày cưới (bộ 
áo chú rề đó. Trên đảo biện có 
180.000. đôi chim Tàu lượn này, .„ 
chúng giang rông đôi cánh ổo bầu 
trời lồng lộng. Lại cố các conchim 
không cánh. Chẳng phải là panh 
goanh Nam.cye mà chỉ là con ‹cốc 
(CORMARAN) đã thoái hóa. mất 
bộ phận bay vì đề kiếm sống, 
chúng chỉ cần nhảy vài bước khỏi 
tồ trên mỏm đá là có thề chén dễ 
ợtmồi ngon là các con mực ma 
lượn lờ trên sóng xanh. Du khách. 
cờn khoái ngắm các chú chim chân. 
xanh nhảy nhốt nhịp nhàng trên 
mặt đất phẳng. Và cũng. kỳ thú 
ngó các chú cế mập lao lên bãi 
biền đề chà nao loại bỏ các loài sò 
hếa cố bám chặt vào da chúng. 
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Trên mặt đất lơ thơ mơ màng 
các cây ngủ(ARBRRE DORMANT), 
tự nuôi sống bằng cách hút chất 
lưu huỳnh. Kìa! Mệt hòn đá biết 
đi ? Không, đó là rùa sống trên 
trăm năm, lụ khụ bồ chậm rãi. 
Rất hiếm gặp các cụ rùa khỮng 
Ïð này vì ngườita sắn bắt nhiều quá, 
(những người sến cá voi lúc lên 
đảo chơi đã sản luôn 250.000 
rùa đem đi !) rùa GALUAPAGOS 
eó thề sống một n#mt hoàn toàn 
không ăn uống gì cả. 

`Vi lắm cái hấp dẫn nên hằng 
năm có 2 vạn khách dụ lịch 
phương Tây đồ bộ lên đảo. Họ 
vừa thăm ngắm, ngoạn cảnh và vừa. 
phá ghê gớm đến “nỗi nhà cầm 
quyền Êquatơ phải ra lộnh .cẩm 
ngặt : €Không được lấy cho vào 
balô, túi du lịch các mẫu đá, hoa, 
phạt nặng ai bắt thú, nghịch, trêu 
chọc, sờ raóthú làm chúng nồi 

. khùng mất tính ty nhiên vốn có. 
Nếu bế một bải cầu tí boø lên thì 
sáu đồ mẹ nó sẽ không nhận được 
hơi con mình nữa, Trên đảo có 8 
vạn hải cñu, hơi người sẽ làm 
chúng không tìm được nhau, cấn 
nhau hỗn độn, người còn lây bệnh 
chơ. thú ,chết hàng loạt. 'Khách có 
khi chỉ lấy chơi con thú nhỏ, bị 
điều đó xáo trộa nếp sống của chú 
Còn gì buồn hơn kbi xem các 
chim xanh khiêu vũ với những 
bước đi đồng nhịp mà lại lấy đá 
chọi chúng ! Chúng sẽ giải tấn và 
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thôi nhẩy múa mặc dù đấy là lúc: 
chúng “tìm hiều› nhau. Thôi múa là 
thôi sinh nở... 

Đến một nơi đẹp như Oalapagos 
và tcũng kỳ lạ như trên 
trăng? —— như lời một nhà du hành 
vũ trụ đến đây nhận xét — đề suy 
ngắm và trân trọng gìn ziữ thiên 
nhiên phong phú, con người sẽ 
được thường thức cảnh quan kỳ 
thú ! 











ĐỒNG QU. 
œẤU TRE 
TỔN TẠI 
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GẤU tre là một loài gấu. khồng lồ 

đang có nguy cơ diệt chủng. 
Ngày nay, ở Trung quốc chỉ còn 
khoảng 400 đến 1000 gấu tre sống 
sót. Nhưng số lượng này tiếp tục 
giảm sút. 

Nguyên nhân nào đã đưa đến 
tình trạng trên ? 

Món ăn chính của loài gấu này 
Jà tre, một lượng tre rất lớn. Nhưng. 
theo. định kỳ, trong , khoảng thời 
gian chừng 8Ở năm, những rừng 
tre của tỉnh Szechwan bỗng dưng 
chết toàn Bộ nên... gấu tre không 
còn gì đề ăn và hầu như bị chết 
đối nếu chúng không tự di chuyền 
đến một rừng tre khác l 











Việc cần thiết trước tiần là phải 
tìm nguồn thức ăa khác:cho chúng. 
Sau đó là những vấn đề khác 
cũng cần phải.đật ra, như việc 
chúng có. thề bị gây bệnh đo 
chính những con nguyên sinh vật 
ở ngay trong cơ thề sủa chún/ 

sinh sảm của chúng xuống thấg 
mức độ báo động và nhất là điều 
kiện sinh sống của chúng quá phức 
tạp... 

Nghiên cứu vấn đề này, Hội bảo 
vệ thú hoang thế giới đã dồn mọi 
nỗ lực nhằm tìm biện pháp đảm 
bảo sự sinh tồn của loài gấu tre. 

Dĩ nhiên vấn đề này đòi hỏi một 
chi phí rất lớn. 

Gấu tre là =ột trong những 
loài thế đắng yêu và cùng tiêu biều. 
cho những loài thú hoạng đang bị 
đe dọa điệt chủng... Nếu cứu được 
loài gấu này thì con người có thề 


















: . ï§ #8 

cứu được tết cả các loài thú khác 

đang trong n#uy cơ điệt chửng. 
HHIỀN PHƯƠNG ( 








NHỮNG VẬT TỐT 
VÀ XẤU 
VÔ HÌNH 


KHI em còn là trẻ con, người 
ta thường nhắc em: cấy 
rửa tay trước khi ăn, nến không 
chấu sẽ nuốt những con vi trùng), 
Em đã tưởng tượng những con vi 
trùng như những ông thần xấu rất 
“nhỏ, hoàn toàn đen và đầy lông 
lá. Nhưng em đã lầm. Trong cái 
gìa đình rộng lớn những vỉ trùng 
đó, một số là những ân nhân của 
chúng ta đấy. : 
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Các nhà nghiên cứu Ìin rằng vị 
trùng là những eu dân xưa nhất 
của hành tính. Vì :trùng đá ở 
đây trong lúc cồn chưa có người 
'và muông thú, cũng không'có cây 
cổ và muôn họa. Hơn nữa, ngay 

. cả không khí mà chúng ta thở. 
cũng chưa có. 

' Chúng ta hãy tưởng 4 'ợng rằng 
một lúc nào đồ những con vị trùng 
biếu mất. Không -phải tất cả, 
mà chỉ những con 'vi trùng 
làm cho gỗ mục và gây ra nhiều, 
sự lo âu cho những nhà xây dựng 
thôi. Càng hay, ai cũng kêu lên 
như thế! Nhưng chúng tế đừng vội. 
Những kể thù 'của các nhà xây 
dựng ấ» là những bạn rất tốt của 
rừng. Không cé chúng nó, những 
cành cây gấy rải rác “nằm mãi 
mãi trên mặt đất, những cây cồ thụ 
sẽ nằm ở trong đất, không có chỗ 
đành cho các cây con, Rừng sẽ. 
vong trong một thời gian ngắn. 











Không có vi trùng không thề làm 
bánh mì, sữa chủa và: phô mát 
trắng được. Hàng ngàn và hàng 
'ngàn vi trùng bao quanh chủng tá» 
số này là bạn của chúng ta, số 
khác là kể thà của chúng tá. Một 
khi đa ` thuần: hóa những con vi 
trùng, hoàn toàn giống như con 
người, ehúng sẽ có nghề nghiệp 
hẳn hoi. Lác đố vi trùng hoặc sẽ 
là &hợ mỏ» hoặc sẽ là enhà luyện 
kim» khai thác các thứ kim loại, 
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ngay cả vầng nữa. Dầu mổ trần 
xuống biền làm chết rong và cá. 


Nếu người fa *ném› vào đó những ` 


ýỉ trùng, chúng sẽ tiêu hóa đầu 
mỡ, chỉ đề lại trong nước những 
nguyên tố có ích. 

Những vi trùng tốt không thề 
thấy bằng mất được đógiúp chúng 
ta cổ được những loại đầu giống 
như dầu thực vật, những loại thuốc 
'chữa bệnh, -những thức án cho gia 
súc. Việcsử dụng chúng càng ngày 


càng trở nên 'phồ: biển. Người ta . 


cũng thử dạy cho chúng kéo sợi và 
đệt vải, nghĩa 'à sáng tạo những 
sợi và màng :tổng có những đác 
tính gần như của lựa và len. 

Vậy chúng ta sợ vi trùng và 
chúng ta rửa tay trước các bữa 
là có sai không ? Không † Trong 
cái «hợ> có-vô số bộ mị 
đó, một sế có thề gây 
trầm trọng, tnột sỂ khác, ít ki 
khủng hơn cũng gầy ra điều xấu. 
Các thầy thuốc 

Bạn cũng thế. b; 
với" chúng. Bạn đừng -quên 
rực tay bầng xà phòng trước khi 
ngồi vào bàn ăn. 


I0ẦI VẬT TỰ tHỮA BỆNM. 


1ON mềo ta nuôi, đôi khi thấy nó 

lừ khừ, không chịu ăn uống ` 
cả rồi ra vườn' ngửi, tìm một thế 
cỏ đề ăn vào. Một lúc šsu, nó ói 
ra cổ và thức ăn, eó kài không ói 
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chỉ vả rồi tự nhiên khỏi bệnh. Dó là 
do nó đã tham áo nhiều rbJt chuột 
quá thành bội thực hoặc án ` phải 
thức ăn khó tiêu. Chất bả kia làm 
cho nó nôn ối ra, hoặc lềm nhờn 
chất độc đi. 

“Theo báo cáo của bác sĩ Méry 














tự chữa bệnh khi chúng bị mắc 
chứng bệnh nào đó như trường 
hợp của chú mèo mắc bệnh nói trên. 

Có những chú lừa ghẺ lở 
xa, tìm đến một vũng nước bùn 
== cào mình rồi hết bệnh. Sau này 
tủ mới biết vũng nước hùn 
đố có chứa chất lưu huỳnh “Sulfor, 

Những thú hươn nón trong thời 
kỳ mọc gạc(tức là cái vừng non 
vẫn thường gọi là nhưng m 














thường di xa hàng 3 —- £ trấm cây - 





sổ đề tìm một suối nước mà chúng 
rất thèm, đó là suối nước có chất 
vôi giúp cho gạc của nó mau lớn. 

Loài vật không những biết tự 
chữa bệnh nội thương, mà còn biết 
tự chữa các bệnh thuộc ngoại À 
nữa: Thật vậy, người đị săn kề 
3ại rằng khi một con gà rừng bị 
gãy một chân, nó dùng những xở 
cây, lấy cây sậy, lá tre cùng một ít 
„đất sét, dếo, dùng mổ quấn xơ cây, 
lísậy chung quanh vết thương và 
Đao bên ngoài bằng đất sét, không 











ˆ_ kháe gì phượng pháp bó bột của một. 


„ si, Khi xeơng liền lành rồi, nó, 
¡ đàng mỏ rứt hết những vật bao 
âu ngoài không cần thiết nữa. 
Ở Liên Xô,trong những vườn bách 
%hiện đại, khi một con đã thú mắc 
ụ m, bỏ uống, người ta 
cho nó ở riêng một chuồng, cho nó 
một vò đước đầy cùng với vài thứ 
cây đỏ rừng. Con vật tùy theo căn 
bệnh của mình mà chọn một hai thứ 
tế đề dỒ rồi tự nhiên khỏi bệnh. 
Xem thế, những con vật sống 
tự do, cơ thề có nhiều sức chống 
độc và ít mắc bệnh tật bơn_ những 
xúc vật được nuôi và cho ăn bất 
cứ món gì. Phải chăng khi chúng 
được ăn những món mà chúng 
thèm, có thề những thứ, chúng 
thích là chúng đã thực biện được 
hương phép, phòng ngừa bệnh 
tật của ậy 
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ÔNE VUA 0UẬT MỒ 


TỪ lúc ÿ học phương Tây bất đầu 
hình thành cho đến thế kỷ 


` thứ 16, sự hiều.biết về cơ £ÖÈ con 


người vẫn còn nhiều giới hạn. Sự 
mồ xác người còn bị cấm đoán 
bởi phong tục, mê tín và tôn giáo. 
Thường những mô tả về cơ thề con 
người (Human body) lại được suy 
diễn từ việc mồ xác súc vật và" 
kinh thánh Ví dụ như người 
cho rằng đàn ông íthơn đền bà 
một xương sườn của ông Adong. 
Như thể là trong hàng chục thế kỷ 
biết bao giáo sư, bác sĩ, sinh viên 
y khoa đều thuộc nằm lòng những 
điều vô lý ấy, () 

Ngoài việc sùng bếi các vị sư 
tỒ, người ta còn sợ nói ngược lại 
những giáo điều của Nhà thờ vì... 
ấn treo cồ hay thiêu sống không 
gi phần thưởng phấn khởi 

¿m 












Nhừng sức mạnh của sự say mê 
vươn tới chân lý vô địch đã khiến 
ANDRÉ VÉSALE, sinh quán 
tại Bruxelles, thử đô nước Bỉ, làm 
đảo lộn mọi hiều biết thật sai lầm 
về cơ thề con người bằng một quá 
trình. ướt mồ người chết vào 
đầu thế kỹ thứ 14. 

Từ nhỏ ông đã ham mê tìm hiều 
cấu tạo bên trong của các súc vật. 
Vô phúc cho cón chó, con mèo, con 
thỏ hay con nhái nào rơi vào tay 
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ông đều bị ông mồ ngay. Nhận 
thấy năng khiếu của con, cha ông 
cho ông vào học khoa ý. Khi học,ông 
không thỏa mãn và không tin những 
điều về cơ thề con người mà thầy 
mình quả quyết và ông đã nhất 
định phải tìm cho ra sự thật. 

Từ đó, đêm đêm ông thường 
lén vào trong các nghĩa địa hay 
đến các nơi phơi xác tử tội đã 
bị hành quyết đề mồ xác dưới ánh 
đuốc lập leè — một khung cảnh 
ghê rợn lạnh lùng trong thời buồi 
còn đầy mê tín ấy! Hành động 
can đảm giúp ông khẩm 
phá ra sự thật phũ phàng : Ông ¿4y 
đã nói sai ! : 
Nấm 23 tuồi, Vésale tốt nghiệp 
được cử làm giảng viên và phẫu 
viên (ại đại học y khoa Pa- 
đuế..Đến năm 2Ê tuồi, ông hoàn 
thành quyền sách mà ông vẫn 
thường ao ướ lâu ¡ e V£ cấu 
tạa cơ thề con người 2, Ặ 

“Trong lời tựa ông đả kích 
các sử y khoa đương thời 
€TYên bục 1 
tối những ‹ 
nghiệm, oà bắt 
học thuộc lòng. 
trường y ú 
tất cả mọi oẩnga 
tà ngày thứng „ 
cuộc ðầu cải đí 
lỗn, độn kia, sinh niên biết ít hơn 
những gì ông hàng bán thịt có thể: 
đạy cho một thầy thuốc?. 










































Trong mớ., 
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Cuốn sách đã làm chấn động cả 
châu Âu, đã làm đấy lên một 
phong trào chống lại Vésale.7 rường 
phái cũ để đấu tranh quyết liệt đề 
sống còn. Trong các kẻ chống đối 
điên cuồng nhất có thầy 'cũ của 
ðng. Vésale phải rời bổ trường 
đại học, chấm đứt cuộc đời nghiên 
cứu khoa học. 


Nhưng chân lý rồi cũng chiến 
thắng! Với thời gian, những sợ sệt, 
những mê tín đã lui dần. Giá trị 
của tác phầm của ông lại được mọi 
người công nhận và VIỆC MÔ XÁC 
đề giảng dạy cho sinh viên y khoa 
đã trở thành tất nhiên trong các 
trường đại học y khoa. ˆ 

Báa sĩ PHẠM KHẮC TRÍ 





CViết theo Robert Siluerbrg) 





CHIẾU MÁY TUYH ĐIỆU 
PHÒNG theo mô hình cơ chế 

+ nhận dạng của sinh vật, các 
nhà điều khiền học đã chế tạo 
được những chiếc máy nhận dạng 
tuyệt vời : È 

— *Nhà toán học kiêm - nhạc sĩ 
Pra-xlia là mgười đầu tiên đã đưa 
lý thuyết nhận dạng vào âm nhạc. 
Pra-xlin đưa một bản nhạc chếp 
tay cho máy nhận đạng. Vài phút 
sau,'mấy cbiều diễn bản nhạc ấy 
trong tiếng xôn xao của cử tọa. 

Pra-xlin mở cho mấy nghe một 
bản nhạc. Sau vài phút, máy trao 
cho ông bản nhạc đã £hỉ trên giấy. 
Bản nhạc do máy £ ký âm » không 
sai một nốt so với nguyên bản. 

TƯỜNG LONG 
(gưw tầm) 


THẢ0 DƯỢC VÀ PHẪU THUẬT 


r†HEO Bogoyavlensky, hai thờy 
TP ác lí lạc của Ấn Độ là 
Chakhara và Sushruta, là những 
người tích cực truyền bá, thuyết 
giảng những điều mà kinh Vệ 
đà nói về các bệnh nội khoa. 
Sushruta bồ suủg thêm” những 
điều về bản chất của phẫu thuật. 

Một quyền sách về được học 
cồ Ấn Độ đế liệt kê ft nhất 
800 cây thảo dược, trong đó 
một lượng lớn đang được y học 
€8 truyền và y học biện đại sử 
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dụng, Y “học Ấn Độ còn dùng ngũ. 
cốc, vỏ cây, hoa, quả và một sổ 


- quể mọng ở vùng Hymalaya phía 


bắc và các vùng nhiệt đới ở miền 
Nam. Ngoài rượu, 'giấm, sữa và 
đầu, người ta còn dùng cá, chỉm, 
chất béo, máu và các cơ quan của 
động vật, 2 

Người Nga đánh giá cao các 
thảo dược phương Đông. Nó đã 
từng được ghỉ chép trong nhiều 
công trình kiến trúc lớn và các tài 
liệu tại Kiev, Novagorod, Viadimiv 
Lalyasma, Chernigov .v.v,.. Các vị 
thuốc 'gồm có gừng; hành, tôi, quả 
me, quế, bạch đậu khấu và hạt tiêu 
đen. Như` Harbar — Stain Fiet- 
cher và những người khác đã 
khẳng định, trong các chiến. dịch 
của vua Ivan, mỗi người lính Nga 
có bên mình một túi nhỏ đựng hạt 
tiêu và muối. Người Nga xem hạt 
tiêu thực sự là phương thuốc chữa. 
bách bệnh. Nó được dùng đề chữa. 
trị bệnh dau nhức khớp xương và 
chứng đau dây thần kinh. 

Trong dân gian Nga, củ gừng là 
một vị thuốc rất phồ biến: Nó 
được dùng đề tống khí độc trong 
cơ thề.ra ngoài, kích thích sự ngon 
uiệng, làm giảm đau răng và điều 

¡ những cơn sốt trở. lại vào ngày 

"sứ tư. 








MINH CHÂU 
học Ân Ð 
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NHỮNG BIỂU GẦN BIẾT 
VỀ BẢN CHẢI BÁNH RẰNG 


ĐÀN chải đánh rắng đã có 
600 năm nay. Tuy nhiề 





k tất cả mọi người đều 
biết cách sử dụng nó. Đàn chải như 
thế nào thì được ưa thích ? Bàn 
chải bằng sợi nhân tạo hay “bằng 
sợi tự nhiên ? Và tại sao vậy 2 Kích 
thước của bàn chải phải như thế 
nào 7 Tính bền bỉ của sợi ra sao ? 
Làm thể nào cho răng sạch ? Đánh 
từ “trên xuống đưới hay từ trấi 
qua phải ? Có căn phải ihay đội bàn 
chải thường xuyên không ? 
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Thật lá thích thú nhận thếy 
rằng đằng sau hoạt động của cái 
bàn chải răng thông thường đó là 
một sự nghiên gứu gây #n tượng 
sâu sắc và chính xác, Một số nhà 
khoa học đưa ra cách đánh 'răng 
là đặt bàn chải ở vị trí thẳng đứng 
đối với bề mặt của rắng nhai, chà 
nhẹ và tròn vòng rồi chuyền dần về 
phía lợi răng. Một số khác đề nghị 
giữ sợi bàn chất song - song với 
trục răng khi bắt đầu đánh răng. 

Những thầy thuốc chuyên khua 








miệng Xô Viết chủ trương kế: hợp “ 


vị trí nằm ngang, thẳng đứng và 
đánh tròn vòng nhưng luôn liên 
chú ý tới đặc điềm riêng của miệng 
và quân sết thật trọng thối quen 
của từng ngườ 

Phải mất bao lâu đề một người 
đánh sạch răng của mình? Thật 
đáng tiếc, nhiều người làm việc đó 
một cách vô ích. Ít nhất phải 
đánh từ 300 đến 400 lượt bàn 
chải và điều này đòi hỏi phải mất 
từ 2tới3 phút. Răng phải được 
đánh bai lần một ngày như nha Sĩ 
đã đặt ra nhằm mục đích làn đẹp 
vào buồi sáng và bảo vệ sức khoẻ 
vào: buồi tối, 

Với những điều kiện tương 
xứng, vậy mà một bàn chải có sợi 
nhân tạo lại được ưa hơn là 
một bàn chải cổ sợi tự nhiên. Cái 
gì làm chúng được chuộng' hơn ? 








Một bàn chải có độ mềm và độ 
cứng trung bình thì tốt hơn là 
một bàn chả: quá cứng. Bàn chải 
đầy là loại xấu. Tốt nhất nên lựa 
bàn chải có nÏ ñng chùm lông song 
song với nhau. Phải chọn những 
bàn chải có đầu nhỏ, chúng dễ sử 
dụng hơn. Đối với trẻ em, phần 
có tác dụng của bàn chải thay 
đồi chiều dài từ 18 đến 25 mi! 
metres, chiều rộng từ 7 đến 9 m 























# ¬ ) Ỷ 
metres. Còn hình dáng đầu "bàn 
chải của người lớn thay đồi từ 23 
đếp 30 milimetres chiều đải, từ 7,8 
đến 11 milimetre chiều rộng tùy 
theo từng người. 

Cuối càng, thường bao lâu phải 
thay “ban chải đánh răng ? Bàn 
chải làm bằng sợi tự nhiên thì 3, 
4 thẳng mới thay, còn bàn chải 
làm bằng sợi tỒng hợp thì l2 
thắng thay một lần. 





NGỌC LAN. 
(Dịch dế dẹp: chỉ Spa) 
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